
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC PHẢI HÌNH THÀNH ĐƯỢC HỆ THỐNG 
GIÁ TRỊ VỮNG BỀN TRONG NHẬN THỨC VÀ TRONG TỪNG 
HÀNH VI HOẠT ĐỘNG
(Do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh trình bày tại Hội thảo “Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức trong nhà trường phổ thông” - Tháng 12/2007)

I.- Nhận thức về môn giáo dục đạo đức – công dân
Giáo dục đạo đức - công dân là cung cấp kiến thức và tạo điều kiện rèn luyện cho học sinh hình thành những phẩm chất tốt đẹp của con người có nhân cách, người công dân tốt trong xã hội.
Giáo dục đạo đức – công dân là môn học quan trọng nhất trong nhà trường phổ thông vì đó là môn chính, chủ đạo toàn bộ hệ thống sư phạm “dạy làm người” của nhà trường.
Giáo dục đạo đức – công dân thể hiện khả năng sư phạm của giáo viên cao nhất  vì đặc điểm của môn học gắn bó hữu cơ với từng con người cụ thể, với tâm sinh lý lứa tuổi, với từng môi trường sinh sống và hoạt động của học sinh.
Nếu nói đổi mới giáo dục, quan trọng nhất là đổi mới phương pháp dạy học, giáo viên phải nắm vững yêu cầu giáo dục và tổ chức cho học sinh hoạt động để chiếm lĩnh tri thức và rèn kỹ năng, quan hệ thầy trò không còn là quan hệ áp đặt “đọc, chép” mà là quan hệ hợp tác tạo được cả cảm xúc đối với các giá trị của nội dung giáo dục … thì chính môn đạo đức – công dân phải được đổi mới trước tiên và mạnh mẽ nhất.

II.-  Thực trạng giáo dục đạo đức – công dân hiện nay : 
1. Về cơ chế tổ chức môn học
- Đạo đức là một trong các tiêu chí quan trọng của mục tiêu đào tạo của nhà trường (đức, trí, thể, mỹ và lao động).
- Đạo đức – công dân vừa được xây dựng thành một môn học có giáo viên bộ môn phụ trách, vừa tổ chức cho học sinh rèn luyện thông qua hoạt động tập thể lớp do giáo viên chủ nhiệm phụ trách với Đội thiếu niên tiền phong, Đoàn Thanh niên Cộng sản nhà trường.
- Về đánh giá, dù môn đạo đức – công dân chưa được chọn thành môn thi tốt nghiệp, nhưng việc ghi nhận sự rèn luyện phấn đấu về mặt hạnh kiểm của học sinh trong quá trình học tập là rất quan trọng, chiếm một tỉ trọng chi phối khá lớn đối với kết quả học tập rèn luyện của học sinh trong từng năm học.
2. Về nội dung giảng dạy.
2.1. Giáo dục mầm non
Trước giáo dục phổ thông chưa có môn đạo đức, nhưng các trường mầm non thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tổ chức cho học sinh làm quen với những hành vi đạo đức qua các quan hệ bạn bè, thầy cô, ông bà, cha mẹ, anh chị em và thiên nhiên môi trường hay việc chấp hành luật lệ giao thông bằng thơ ca và bằng các trò chơi đóng vai nhẹ nhàng trong phong trào giáo dục lễ giáo cho trẻ do Vụ giáo dục mầm non Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động.
	        “Trao đồ lễ phép hai tay
Hai tay đón nhận, điều hay bé làm”
  “Thật thà trung thực khi chơi
Làm sai biết lỗi bé thời đáng khen”
(Bé học lễ giáo- NXB Trẻ)
hoặc :
“Mẹ cho em chiếc bánh đa
 	 Em cầm chia nhỏ thành ba bốn phần
 	 Phần biếu mẹ, phần biếu anh
  	 Còn phần nhỏ nhất mới dành cho em
  	 Cả nhà nhất nhất đều khen
  	 Mẹ bảo bé thảo, bé hiền, con yêu”.
			    (Trần Thị Mỹ Phương – MG Sơn Ca 11 – Q.11)
Yêu cầu chuẩn của bậc học là “học sinh có thói quen giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh ăn uống, vệ sinh môi trường. Biết yêu thương kính trọng ông bà, cha mẹ, yêu kính bác hồ, những người lao động … Biết quan tâm thông cảm giúp đỡ bạn bè, em nhỏ, những người gần gũi. Hiểu được lời nói, việc làm nào của mình, của bạn bè là tốt, xấu. Biết nhận lỗi, sửa lỗi, thật thà”.
Thời gian biểu mỗi ngày đến trường mầm non của trẻ được phân bổ như sau:

	Thời gian
	Nội dung
	Thời gian
	Nội dung

	7g00 – 8g00
	Đón trẻ, hoạt động tự chọn, thể dục sáng
	10g40 – 11g20
	Vệ sinh, ăn trưa

	8g00 – 9g20
	Các giờ học

	14g00 – 14g30
	Vệ sinh, vận động, ăn xế

	9g20 – 9g50
	Hoạt động ngoài trời
	14g30 – 15g40
	Sinh hoạt chiều
(Nêu gương chiều thứ bảy)

	9g50 – 10g40
	Trò chơi sáng tạo
	15g40 – 17g00
	Vệ sinh, hoạt động tự chọn



Với thời gian phân bổ như vậy, việc giáo dục lễ giáo được vận dụng linh hoạt đối với từng lứa tuổi qua nhiều hình thức phong phú, không áp đặt.
2.2. Giáo dục tiểu học
Ở Tiểu học, môn Đạo đức được trình bày ở lớp 1, lớp 2 và lớp 3 dưới dạng vở bài tập; ở lớp 4 và lớp 5 trình bày dưới dạng sách giáo khoa, các nội dung giáo dục được nêu thành những tình huống để học sinh phân tích tìm hiểu, học tập.
Các nội dung giáo dục được phân bổ như sau:
Lớp 1 có 14 bài: Em là học sinh lớp một; Gọn gàng, sạch sẽ; Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập; Gia đình em; Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ; Nghiêm khi chào cờ; Đi học đều và đúng giờ; Trật tự trong trường học; Lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo; Em và các bạn; Đi bộ đúng qui định; Cám ơn và xin lỗi; Chào hỏi và tạm biệt; Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng.
Lớp 2 có 14 bài: Học tập, sinh hoạt đúng giờ; Biết nhận lỗi và sửa lỗi; Gọn gàng, ngăn nắp; Chăm làm việc nhà; Chăm chỉ học tập; Quan tâm, giúp đỡ bạn; Giữ gìn trường lớp sạch đẹp; Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng; Trả lại của rơi; Biết nói lời yêu cầu, đề nghị; Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại; Lịch sự khi đến nhà, người khác; Giúp đỡ người khuyết tật; Bảo vệ loài vật có ích.
Lớp 3 có 14 bài: Kính yêu bác Hồ; Giữ lời hứa ; Tự làm lấy việc của mình; Quan tâm chăm sóc ông bà; Cha mẹ, anh chị em; Chia sẽ vui buồn cùng bạn; Tích cực tham gia việc lớp, việc trường; Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng; Biết ơn thương binh liệt sĩ; Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế; Tôn trọng khách nước ngoài; Tôn trọng đám tang; Tôn trọng thư từ, tài sản của người khác; Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước; Chăm sóc cây trồng, vật nuôi.
Lớp 4 có 14 bài: Trung thực trong học tập; vượt khó trong học tập; Biết bày tỏ ý kiến; Tiết kiệm tiền của; Tiết kiệm thời giờ; Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; Biết ơn thầy giáo, cô giáo; Yêu lao động; kính trọng, biết ơn người lao động; Lịch sự với mọi người ; Giữ gìn các công trình công cộng; Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo; Tôn trọng luật giao thông; Bảo vệ môi trường.
Lớp 5 có 14 bài: Em là học sinh lớp 5; Có trách nhiệm về việc làm của mình; Có chí thì nên; Nhớ ơn tổ tiên; Tình bạn; Kính già yêu trẻ; Tôn trọng phụ nữ; Hợp tác với những người xung quanh; Em yêu quê hương; Ủy ban nhân dân xã (phường); Em yêu tổ quốc Việt Nam; Em yêu hòa bình; Em tìm hiểu về Liên Hiệp Quốc; bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
2.3. Giáo dục trung học :
Ở Trung học cơ sở, môn học được xác định là giáo dục công dân được thể hiện mỗi khối lớp là một quyển sách giáo khoa.
- Ở lớp 6 có 18 bài học: Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể ; Siêng năng, kiên trì; Tiết kiệm; Lễ độ; Tôn trọng kỉ luật; Biết ơn; Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên; Sống chan hòa với mọi người; Lịch sự, tế nhị; Tích cực, tự giác trong hoạt động  tập thể và trong hoạt động xã hội; Mục đích học tập của học sinh; Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em; Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thực hiện trật tự an toàn giao thông; Quyền và nghĩa vụ học tập; Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở; Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
- Ở lớp 7 có 18 bài học: Sống giản dị; Trung thực; Tự trọng; Đạo đức và kỉ luật; Yêu thương con người; Tôn sư trọng đạo; Đoàn kết, tương trợ; Khoan dung; Xây dựng gia đình văn hóa; Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ; Tự tin; Sống và làm việc có kế hoạch; Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam; Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; Bảo vệ di sản văn hóa; Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo; Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn).
- Ở lớp 8 có 21 bài học: Tôn trọng lẽ phải; Liêm khiết; Tôn trọng người khác; Giữ chữ tín; Pháp luật và kỉ luật; Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh; Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội; Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác; Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư; Tự lập; Lao động tự giác và sáng tạo; Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS; Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại; Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác; Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng; Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân; Quyền tự do ngôn luận; Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Ở lớp 9 có 18 bài học: Chí công vô tư; Tự chủ; Dân chủ và kỉ luật; Bảo vệ hòa bình; Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới; Hợp tác cùng phát triển; Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ; Năng động, sáng tạo; Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả; Lí tưởng sống của thanh niên; Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân ; Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế; Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân; Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân; Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân; Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.
Ở Trung học phổ thông, vẫn với môn giáo dục công dân, nội dung sách giáo khoa được xây dựng có tính lý luận hơn.
- Ở lớp 10 có 16 bài được phân bổ thành 2 phần riêng biệt là: Công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học và Công dân với đạo đức  Công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học và công dân đạo đức : Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng; Thế giới vật chất tồn tại khách quan; Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất; Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng; Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng; Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng; Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức; Tồn tại xã hội và ý thức xã hội; Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội; Quan niệm về đạo đức; Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học; Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình; Công dân với cộng đồng; Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại; Tự hoàn thiện bản thân.
- Ở lớp 11 có 15 bài được cấu trúc thành hai phần: Công dân với kinh tế và công dân với các vấn đề chính trị - xã hội bao gồm các bài Công dân với sự phát triển kinh tế; Hàng hoá - Tiền tệ - Thị trường; Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá; Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa; Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa; Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của nhà nước; Chủ nghĩa xã hội; Nhà nước XHCN; Nền dân chủ XHCN; Chính sách dân số và giải quyết việc làm; Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường; Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá; Chính sách quốc phòng và an ninh; Chính sách đối ngoại.
- Ở lớp 12 (Chương trình hiện hành) có 20 bài gồm hai phần: Một số vấn đề cơ bản xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay và Một số vấn đề pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm các bài : Xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa; Thực trạng kinh tế - xã hội nước ta hiện nay và những mục tiêu phấn đấu trong những năm trước mắt; Phương hướng xây dựng và phát triển kinh tế; Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta; Chính sách văn hóa, giáo dục và khoa học; Một số chính sách xã hội; Chính sách quốc phòng và an ninh; Chính sách đối ngoại; Nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật; Luật Nhà nước và Hiến pháp 1992; Luật Dân sự; Luật lao động; Pháp luật về thuế; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Hành chính; Luật Hình sự; Pháp luật tố tụng và Luật Tố tụng dân sự; Luật Tố tụng hình sự; Pháp luật về khiếu nại và tố cáo của công dân; Nâng cao trách nhiệm công dân.
Ở lớp 12 (Chương trình phân ban thí điểm) có 10 bài được cấu trúc thành bốn chương: Pháp luật và thực hiện pháp luật, Pháp luật với sự bình đẳng; Pháp luật và tự do, dân chủ; Pháp luật với sự phát triển của công dân, đất nước và nhân loại bao gồm các bài Pháp luật và đời sống; Thực hiện pháp luật; Ý thức pháp luật; Công dân bình đẳng trước pháp luật; Bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo; Công dân với các quyền tự do cơ bản; Công dân với các quyền dân chủ; Pháp luật với sự phát triển của công dân; Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước; Pháp luật với hòa bình và sự phát triển, tiến bộ của nhân loại.
3. Về phương pháp dạy học đạo đức – giáo dục công dân.
Phương pháp dạy học đạo đức – công dân phổ biến là phương pháp truyền thống, truyền thụ một chiều từ giáo viên đến học sinh, hoạt động chính của học sinh là ghi chép, thuộc lòng và trả bài theo những khuôn thước định sẵn.
Trong thời gian gần đây, từ cuối thập kỷ 90 đến nay giáo viên thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu tiếp cận, nâng cao nhận thức và thực hiện rất khả quan về công cuộc đổi mới phương pháp dạy học, nhất là từ khi có Nghị quyết 40/2000/QH10 của Quốc hội về đổi mới nội dung chương trình phổ thông, giáo viên đã thành công bước đầu về việc thực hiện phương pháp dạy học mới, dạy cá thể, phát huy vai trò chủ động tích cực của học sinh. Phương pháp truyền thụ một chiều đã chuyển sang định hướng, gợi mở, tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận, phân tích tình huống để bày tỏ quan điểm, lập luận và tiếp nhận chân lý, phân biệt đúng, sai.

III.- Đánh giá về kết quả giáo dục đạo đức - công dân trong nhà trường phổ thông.
Đánh giá về hiệu quả trong của giáo dục đạo đức – công dân và về mặt hạnh kiểm hầu hết học sinh được đánh giá là tốt, khá và đạt yêu cầu (trên 98%)
Về hiệu quả ngoài, đạo đức học sinh được xã hội và gia đình đánh giá với nhiều ý kiến khác nhau:
1. Những ý kiến đồng tình ủng hộ
Hầu hết ý kiến cho rằng học sinh ngày nay thông minh, học giỏi và rất nhạy bén với khoa học kỹ thuật. Về mặt hạnh kiểm, đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật trong nhà trường cũng như việc chấp hành luật pháp trên đường phố, dù không phê phán nhưng những ý kiến nầy cũng không khen ngợi.
2. Những ý kiến phê phán 
Không ít ý kiến bất bình về việc học sinh chạy xe  không đúng luật trên đường phố, chửi thề, nói tục và thiếu lễ độ với người lớn tuổi, thậm chí có những trường hợp gây gỗ, đánh nhau. Khi được hỏi dưới dạng phân tích thì những ý kiến nầy cho những hiện tượng trên cũng là số ít và thường rơi vào những trường hợp học kém, ham chơi và đặc biệt là ở những gia đình phụ huynh thiếu chăm sóc hoặc thiếu phương pháp giáo dục.
3. Ý kiến của các cơ quan, đơn vị, trường đại học, cao đẳng
Các trường đại học, cao đẳng cho rằng học sinh phổ thông thành phố Hồ Chí Minh học giỏi và có tác phong nhanh nhẹn hơn học sinh ở địa phương khác và không than phiền gì về ý thức tổ chức kỷ luật của các em. Các cơ quan, đơn vị tiếp nhận các em tham quan, học tập cũng cho rằng học sinh phổ thông thông minh và lễ độ. Giáo sư Trưởng ban đào tạo của trường Đại học quốc gia Singapore (N.U.S) nhận xét học sinh Việt Nam tốt nghiệp THPT mà ông biết, các em đều có 3 phẩm chất đặc biệt là yêu nước, tin tưởng vào tương lai và rất chịu khó học tập

IV.- Những nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của học sinh phổ thông
Với các nhóm ý kiến nêu trên, ta có thể ghi nhận được mặt tốt cơ bản về đạo đức của số đông học sinh phổ thông nhất là ở khía cạnh nhận thức. Vấn đề cần chấn chỉnh nâng cao là khía cạnh thực hành, vận dụng trong cuộc sống về những giá trị đạo đức mà học sinh đã học được trong nhà trường
Có thể nêu một số nguyên nhân cơ bản như sau :
1. Hệ thống giá trị đạo đức xã hội 
Xã hội đang trong quá trình phát triển, chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Với đặc điểm ấy của nền kinh tế, nhiều giá trị đạo đức cũng có những thay đổi, cũ mới đan xen. Mặt khác, đất nước ta từ nông nghiệp lạc hậu đang trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa, cũng tạo không ít những đổi thay về giá trị xã hội.
Nếu nói đạo đức là những giá trị đảm bảo quyền lợi của tập thể, của cộng đồng, thì sự thay đổi kinh tế nói trên dễ làm mất đi những giá trị đạo đức nếu không được giáo dục tốt. Lợi ích giữa cái riêng và cái chung khó được giải quyết hài hòa, mà cái riêng ích kỷ dễ lấn át cái chung làm mất giá trị nhân văn trong cuộc sống con người. Đây chính là khó khăn cơ bản và nặng nề đối với việc giáo dục đạo đức – công dân trong nhà trường hiện nay.
2. Truyền thống văn hóa gia đình
Đạo đức gia đình không thoát ra khỏi những giá trị đạo đức xã hội. Nhưng gia đình có ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc đến học sinh nhiều hơn vì ở đó có quan hệ huyết thống, quan hệ kinh tế và đặc biệt là truyền thống văn hóa của gia đình. Nề nếp sinh hoạt gia đình, những giá trị xã hội được cha mẹ, ông bà, anh chị em chọn lựa là những giá trị có tác động mạnh mẽ nhất đến học sinh, học sinh được tiếp nhận và thực hiện đầy đủ nhất.
Hầu hết những học sinh ngỗ nghịch, biếng học, thiếu lễ độ, bất cần người khác, không có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng … thường rơi vào những gia đình không hòa thuận hoặc ít quan tâm đến những giá trị tinh thần, không có trách nhiệm với xóm làng, khu phố, thậm chí không chấp hành luật pháp, người lớn sống ích kỷ với người thân và với cả con cháu của mình.
3. Hệ thống giáo dục đạo đức của nhà trường
	Đây là nội dung chính được trình bày để hội thảo dành thời gian bàn luận. Giáo dục đạo đức – công dân trong nhà trường có thể phân tích từ 3 yếu tố chính  :
	3.1- Môi trường giáo dục
	- Môi trường sư phạm là một cụm từ rất quen thuộc nhằm chỉ rõ điều kiện tác động hình thành nhân cách con người từ cơ sở vật chất (khang trang, trật tự, vệ sinh, …) đến các hoạt động của các thành viên trong nhà trường (tác phong sinh hoạt, làm việc, quan hệ, ...). Nhìn chung, môi trường nhà trường tuy chưa hoàn toàn hiện đại nhưng cơ bản đảm bảo được các yêu cầu giáo dục đề ra.
	- Tập thể sư phạm, hầu hết các trường đều được tổ chức chặt chẽ, đội ngũ sư phạm được đào tạo chính qui, hết lòng chăm lo giáo dục học sinh.
	- Khó khăn chính hiện nay là một số cơ sở trường học còn chật hẹp khó khăn nhất là ở khu vực mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, một số đơn vị tọa lạc ở những khu vực dân cư với môi trường xã hội còn nhiều phức tạp. Tập thể sư phạm của nhà trường thường chưa đồng bộ, chưa hoàn toàn làm gương tốt cho học sinh, thậm chí còn có cự ly trong việc đánh giá đạo đức qua các hành vi cụ thể của học sinh.
	3.2- Nội dung giáo dục:
	Hệ thống lại toàn bộ chương trình, nội dung giáo dục đạo đức – công dân ở nhà trường phổ thông rất phong phú, cơ bản đảm bảo được các yêu cầu giáo dục đạo đức – công dân.
	Tuy vậy, phân tích về sư phạm, chúng ta thấy chương trình khá nặng. Cấu tạo của chương trình chưa phải là điều kiện thuận lợi để hình thành nhân cách học sinh theo qui luật phát triển tâm sinh lý tự nhiên. Đặc biệt, những phẩm chất cơ bản của nhân cách chưa được xác định, thể hiện qua phân phối chương trình còn phân tán, thiếu tập trung, thiếu tính logic, chưa tạo được những dấu ấn quan trọng cho những phẩm chất cơ bản. Những nội dung về đạo đức, về luật pháp và về kỹ năng sống khó được phân biệt trong quá trình giáo dục.
3.3. Phương pháp giáo dục :
Phong trào đổi mới phương pháp dạy học theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện nay của giáo viên các trường đã từng bước có những chuyển biến tích cực, tổ chức học sinh chủ động học tập, thực hành, rèn luyện.
Tuy vậy, cơ chế tổ chức hoạt động, đào tạo và bồi dưỡng sư phạm, hệ thống chuẩn mực và phương thức đánh giá trong nhà trường chưa thật sự phát huy phương pháp dạy học tích cực hiện nay. Đặc biệt trong giáo dục đạo đức – công dân hiện nay, tính liên thông giữa các cấp học, bậc học rất kém.

V.- Những giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả giáo dục đạo đức – công dân trong nhà trường phổ thông.
1. Cần phải xác định rõ và thống nhất cao về giá trị đạo đức trong cộng đồng xã hội.
	Hệ thống giá trị đạo đức ngày xưa được xác định là Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Bác Hồ dạy cho cán bộ là phải Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư. Còn xã hội ngày nay, giá trị đạo đức ấy được xác định như thế nào để tạo sự thống nhất cao trong 3 môi trường giáo dục (gia đình, nhà trường và xã hội). Phải chăng phải là sự kế thừa và phát huy sáng tạo những phẩm chất tốt đẹp nói trên, đặc biệt chú trọng đến lòng nhân ái, tình thương và trách nhiệm, sự chấp hành luật pháp.
2. Xây dựng nội dung chương trình phù hợp theo hướng đồng tâm, tập trung vào những phẩm chất cơ bản của nhân cách và có tính liên thông cao.
	Chương trình giáo dục đạo đức – công dân cần phải xây dựng có hệ thống xuyên suốt qua các cấp học theo hướng đồng tâm, xoay quanh các phẩm chất cơ bản và phát triển theo qui luật tâm sinh lý của học sinh rõ ràng hơn chương trình hiện nay.
	Mặt khác, nội dung chương trình phải được thể hiện rõ các khía cạnh về đạo đức, về luật pháp và về kỷ năng sống, trong đó đạo đức là vấn đề then chốt, quan trọng nhất.
3. Phối hợp tốt các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường.
	Phải tăng cường nhiều hơn nữa các hoạt động khoa học, tôn vinh và giáo dục đạo đức – công dân trong xã hội, đặc biệt là thông qua các phương tiện thông tấn báo chí./.


















THAM LUẬN
HỘI THẢO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẠO ĐỨC
TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG TP. HỒ CHÍ MINH

Trường THPT Trương Vĩnh Ký

	Các nhà giáo thời Đông Kinh Nghĩa Thục từng viết: “Môn luân lý là tinh hoa của quốc thể, nguồn gốc của giáo dục. Con em ta sau này ra đời tất nhiên đảm đương việc nước. Nếu không trau giồi phẩm hạnh, mọi thứ sách giáo khoa khác đều vô dụng hết !”. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Đạo đức là một trong các tiêu chí quan trọng của ngành Giáo dục – đào tạo: đức, trí, thể, mỹ và lao động. Khẩu hiệu “ Tiên học lễ, hậu học văn” như một mệnh lệnh mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân yêu cầu các trường phải thực hiện.
	Nền giáo dục Việt nam đã trải qua hơn 30 năm kể từ ngày thống nhất đất nước, đã tạo ra một thế hệ tuổi trẻ, tuy chua thật hoàn hảo nhưng cũng đủ khả năng kế thừa thế hệ cũ, gánh trọng trách chính trong giai đoạn lịch sử mới: công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Tuổi trẻ ngày nay khá thông minh, học giỏi, rất nhạy bén với khoa học kỹ thuật. Ưu điểm rất nhiều nhưng khuyết điểm cũng không phải là ít: có một bộ phận không nhỏ sa sút về đạo đức. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta thấy số thanh, thiếu niên phạm tội ngày càng đông, phần lớn là học sinh, sinh viên hoặc vào ở lứa tuổi đó. Thực trạng đáng buồn, đáng lo nêu trên do đâu ? Làm thế nào để khắc phục ?
	Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, cùng với việc hình thành nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta đang tiến hành công cuộc mở cửa hội nhập. Nền kinh tế thị trường hiện nay thực chất là nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, đang dần dần hình thành một nền văn hóa tương ứng, mà đặc trưng của nó biểu hiện rất rõ hệ thống các giá trị xã hội. Với đường lối mở cửa, chúng ta phải chấp nhận một cuộc đụng độ cực kỳ phức tạp, gay gắt giữa văn hóa dân tộc với nền văn hóa nói trên. Qua các phương tiện truyền thông, văn hóa ngoại lai thâm nhập một cách dễ dàng vào nước ta, thêm vào đó, cơ chế thị trường đã tạo miếng đất màu mỡ để nó phát triển.
	Sự cạnh tranh kinh tế quyết liệt để tìm kiếm lợi nhuận không tính đến hậu quả về văn hóa, xã hội. Các giá trị văn hóa bị thương mại hóa. Phim ảnh, sách, báo với nội dung không lành mạnh tràn ngập, tuyên truyền, cổ vũ cho lối sống thực dụng, khoái lạc, bạo lực, hận thù,… Vai trò cá nhân được đề cao quá mức làm xuất hiện chủ nghĩa cá nhân cực đoan. Tính cộng đồng biến tướng thành chủ nghĩa biệt phái, cục bộ, địa phương …
	Trong cơ chế thị trường, các thành viên của gia đình phải bươn chải, đua chen để tìm kiếm mưu sinh. Nhiều bậc cha mẹ lo làm giàu, giành nhiều thời gian, công sức cho việc kiếm tiền, quên đi nghĩa vụ gần gũi, yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ cho các con nên người. Những bữa cơm ấm cúng của gia đình ngày càng ít dần đi. Phần lớn những thanh, thiến niên sa vào các tệ nạn xã hội, phạm tội đều xuất thân từ những gia đình có sự rạn nứt hoặc không còn tình nghĩa: cha mẹ ly hôn, ly thân, anh chị em mâu thuẫn, xung đột, tranh giành tài sản, …
	Về phía nhà trường, môi trường giáo dục ít nhiều đã bị cơn lốc của kinh tế thị trường làm cho vẩn đục. Xu hướng thương mại hóa giáo dục, căn bệnh thành tích trong học hành và thi cử, việc chạy trường, chạy lớp, … đã làm nhiều người thầy đánh mất cả lòng tự trọng và sự tin yêu của xã hội dành cho. Nhiều người thầy phải bươn chải để lo cho cuộc sống bộn bề, khó khăn, thiếu bồi dưỡng về chuyên môn, rèn luyện về đạo đức. Cũng có một bộ phận đã phải lấy việc dạy thêm, học thêm làm phương kế sinh nhai, lấy việc quà cáp, biếu xén làm niềm vui … Hình ảnh về nhân cách cao đẹp của một số người thầy trong mắt các em đã bị biến dạng. Niềm tin, sự kính trọng của các em dành cho các thầy đã bị giảm sút. Mặt khác, nội dung chương trình ở hầu hết các bộ môn, dù đã có điều chỉnh, thay mới theo hướng giảm tải, bớt tính hàn lâm, nghiêng về thực hành, ứng dụng, nhưng vẫn còn khà nặng nề; phương pháp dạy - học phát huy tính tích cực nơi học sinh, dù có những chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn chưa thực hiện một cách sâu rộng và phát huy hết hiệu quả của nó.
	Bộ môn giáo dục công dân được các cấp lãnh đạo xem là quan trọng nhất, môn chính, môn chủ đạo trong toàn bộ hệ thống sư phạm “dạy làm người” của nhà trường, nhưng thời lượng dành cho lại ít nhất so với tất cả các môn, lại không đưa vào thi tốt nghiệp. Điều này đã tạo tâm lý thực tế: xã hội xem thường, nhà trường xem thường, học sinh xem thường môn Giáo dục công dân. Việc học lệch là tất yếu. Ở cấp trung học phổ thông, chương trình Giáo dục công dân lớp 10 rất nặng về kiến thức (gồm 2 phần: Triết học và Đạo đức). Các nội dung trong phần giáo dục đạo đức rất rộng, khó, trừu tượng, mang tính hàn lâm, không phù hợp với đối tượng học sinh, điều này làm các em thiếu hứng thú trong học tập bộ môn. Ở lớp 11, 12, các em tìm hiểu về các vấn đền kinh tế, chính trị, xã hội và pháp luật, không có tiết giáo dục đạo đức nào. Đi tìm những quyển sách tham khảo phục vụ việc dạy và học đaọ đức – công dân ở các nhà sách là việc làm vô cùng khó khăn. Trong khi đó, các sách tham khảo phục vụ các môn học khác thì nhiều vô kể. Giáo viên luôn có ý thức điều tiết, giới hạn nội dung và phương pháp dạy – học Giáo dục công dân trong khuôn khổ “thật khiêm tốn”, đặc biệt là ở lớp 12, phải dành thời gian tâm trí cho các em học các môn có thi tốt nghiệp (Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Địa, Sinh, Ngoại ngữ), nếu không, sẽ bị học sinh “kêu”, đồng nghiệp “phiền”, Ban giám hiệu “rầy”.
	Những tác động từ xã hội, gia đình và nhà trường như đã trình bày là những nguyên nhân mang tính khách quan đẩy các em đến chỗ sa sút về đạo đức. Với lứa tuổi dễ bốc đồng, thiếu chín chắn, nếu các em thiếu chỗ dựa, niềm tin, thiếu giáo dục, khi đối diện cám dỗ, cạm bẫy, các em sẽ dễ sa ngã. Xét cho đến cùng, các em đáng thương hơn đáng trách, bởi vì, các em là nạn nhân của một xã hội chứa nhiều yếu tố thực dụng và một nền giáo dục mất cân đối về trí dục và đức dục.
	Làm thế nào để khắc phục, hạn chế những tác động tiêu cực nói trên ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách nói chung, đạo đức nói riêng nơi thế hệ trẻ? Làm thế nào để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức trong nhà trường phổ thông?
	Cấp trung ương phải xác định rõ ở tầm vĩ mô: hệ thống các giá trị đạo đức cơ bản trong thời kỳ đổi mới hiện nay, nó là sự thừa kế, phát huy các giá trị đạo đức truyền thống của cha ông: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư. Đây là những tài sản tinh thần vô cùng quý giá của dân tộc, rất giàu sức sống, giàu tính hiện thực, giàu tính nhân đạo. Những khái niệm ấy rất gần gũi, quen thuộc và dễ hiểu đối với mọi người (tất nhiên, nội dung hiểu rộng, hẹp, cao thấp tùy theo trình độ của mỗi người).
	Nội dung chương trình giáo dục đạo đức – công dân ở các cấp học phải tập trung vào những giá trị đạo đức cơ bản nói trên theo hướng đồng tâm, có tính liên thông cao. Tùy theo mỗi cấp học mà mở rộng từng khái niệm, nhấn mạnh mặt này hay mặt khác. Xem lại nội dung chương trình đạo đức – công dân các cấp, các giá trị đạo đức ấy có đưa vào, nhưng tản mạn, rời rạc xét trên toàn hệ thống, chủ yếu tập trung ở cấp tiểu học và trung học cơ sở. Mặt khác, nhiều phạm trù, khái niệm trừu tượng, cao siêu, khó hiểu, khó thực hành với lứa tuổi các em được đưa vào, đặc biệt là ở cấp trung học phổ thông.
	Các trường phải đầu tư thêm cơ sở vật chất cho các phòng chức năng, phòng học, thiết kế lại cảnh quang môi trường để phục vụ cho phương pháp dạy – học phát huy tính tích cực nơi học sinh. Ngân sách của Nhà nước chi cho giáo dục năm 2005 là 41.6 ngàn tỉ đồng, năm 2006 là 55,3 ngàn tỉ đồng, liệu có giúp cho các trường cân đối các nguồn chi và trang trải các khoản đầu tư cần thiết này không? Nếu không đủ thì có phương án gì để giải quyết?
	Đội ngũ giáo viên đóng vai trò quyết định trong việc giáo dục đạo đức đối với học sinh. Cơ chế tổ chức hoạt động đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy đạo đức – công dân cần đựoc đẩy mạnh, phải xem đây là giải pháp có tính chiến lược. Giáo viên phải mạnh dạn đổi mới phương pháp lên lớp. Bản thân mỗi giáo viên phải tự học và tự rèn luyện để có thể trở thành một tấm gương sáng cho học sinh noi theo, phải dạy học trò bằng cả đức độ trong sáng và trí tuệ dồi dào của mình.
	Một việc rất quan trọng khác mà ngành Giáo dục – đào tạo phải nghiên cứu, thực hiện: sớm đưa môn Giáo dục công dân vào thi tốt nghiệp phổ thông. Ở các nhà trường, Giáo dục công dân cần được kiểm tra, thi cử thật nghiêm túc như những môn học khác. Đạo đức – công dân liên quan tới tiền đồ của dân tộc, phải đặt nó vào vị trí ngang tầm với sứ mệnh mà nó đã đảm đương: xây dựng cái gốc của con người, cái nền tảng của sự phát triển. Ngành phải vận động, thuyết phục các cơ quan chức năng và toàn xã hội đồng thuận, cùng phối hợp thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, chứ không phải chỉ bằng những lời hoa mỹ rồi sau đó bị cơn lốc “thực dụng” của cơ chế thị trường cuốn đi mất.
	Để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, để đối phó với những nọc độc văn hóa ngoại lai đã, đang tấn công, Nhà nước cần phải hêt sức chú trọng lĩnh vực đạo đức. Những phẩm chất đạo đức cơ bản đã trình bày trên phù hợp với việc giáo dục mọi lúc, mọi nơi. Cần có phối hợp các lực lượng để giáo dục thường xuyên: nhà trường, gia đình, xã hội, các cấp, các ngành, các đoàn thể, các tổ chức, các phương tiện truyền thông, … Từ nhà trường đến ngoài xã hội, từ trung ương đến các địa phương, mọi đối tượng trong xã hội, ai ai cũng lấy những tiêu chuẩn đạo đức ấy để sửa mình và răn dạy cháu con. Những giá trị đạo đức ấy đã từng ăn sâu vào đời sống văn hóa, tinh thần của quần chúng trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, nay, nếu được khơi dậy và phát huy một cách có hệ thống, liên tục, mạnh mẽ, đều khắp, sẽ giúp cho mỗi con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, có đầy đủ những phẩm chất, vững tin bước vào cuộc hội nhập đầy sóng gió với cộng đồng thề giới ở thế kỷ XXI./.










GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO TUỔI TRẺ NGÀY NAY

Nguyễn Thị Oanh
                      CN Xã hội học - ThS Phát triển cộng đồng.

Về mặt đào tạo, tôi không phải là một nhà giáo dục chuyên sâu, lại càng không phải là một nhà đạo đức học. Tôi chỉ có một số năm kinh nghuiệm làm việc với thanh niên, chủ yếu là sinh viên. Do hoàn cảnh đẩy đưa tôi dần dần phải quan tâm đến các lứa tuổi trẻ hơn. Và giờ đây đang phụ trách mục “Tư vấn tâm lý tuổi học đường” cho báo Phụ nữ Chủ nhật, cũng là một nghề tay trái thôi.
Nhưng tôi rất vui mừng được tham gia hội thảo này vì nỗi bức xúc to lớn của tôi là sự suy đồi của nền đạo đức chung của xã hội và ảnh hưởng nghiêm trọng của nó đối với tuổi trẻ.
ĐẶT VẤN ĐỀ
Xã hội loài người phương Đông như phương Tây, giàu như nghèo đều có những nguyên tắc đạo đức cơ bản chung như không nói dối, không ăn cắp, không giết người, không làm cho người những gì mình không muốn họ làm cho mình … Tuy nhiên, giáo dục theo kiểu dạy vẹt, học vẹt dẫn tới một thực trạng là NÓI MỘT ĐÀNG LÀM MỘT NẺO. Ngày nay người ta quan tâm đến việc làm sao cho các nguyên tắc đạo đức ăn sâu vào cuộc sống. 
Khái niệm GIÁ TRỊ SỐNG (living values) được phổ biến hơn. Giá trị xã hội là những gì mà con người cho là rất quý giá, rất quan trọng mà họ phải noi theo hay phải có cho bằng được. Xã hội nào cũng có hệ thống giá trị sống được công bố chính thức trên các bài giảng, sách báo là những chuẩn mực chung mà mọi người phải noi theo. Đó luôn là những điều tốt đẹp như công bằng, bình đẳng, vị tha … 
Tuy nhiên, cũng có những giá trị hay chuẩn mực mà mọi người rất háo hức chạy theo nhưng không được công bố mà là những chuẩn mực ngấm ngầm … Ngấm ngầm nhưng sức tác động của nó rất khó cưỡng lại. Và khi tìm hiểu một xã hội, các nhà nghiên cứu rất quan tâm đến các giá trị không không công bố này vì chúng khống chế hành vi con người và chi phối hướng đi của xã hội.
Ở xã hội ta, các giá trị tốt đẹp được công bố rất nhiều như công bằng, bình đẳng, vì người nghèo … nhưng các giá trị hay chuẩn mực ngầm đang chi phối xã hội là vật chất, tiền bạc, quyền lực … Không ai phủ nhận rằng sự trung thực là quan trọng nhưng nói dối, làm giả được xã hội mặc nhiên chấp nhận, bao che. “Mình vì mọi người, mọi người vì mình” được tung hô nhưng lợi ích cá nhân đang thống trị và chi phối hành vi của số đông.
Hai chuẩn mực chính yếu là SỰ THẬT và LỢI ÍCH CHUNG là những cái trục cơ bản điều phối các tương quan và giao dịch bị hạ bệ và hệ quả là đủ thứ tiêu cực nảy sinh : từ hàng gian hàng dối, bằng cấp giả, học giả tới tham ô, rút ruột và bệnh hình thức …
Để mô tả sức mạnh của tiêu chuẩn ngầm tôi xin nêu lên một ví dụ. Vừa qua, tôi nhận được bức thư của một nữ sinh lớp 9 – 17 tuổi. Em khoe rằng bạn em và em biết hết mọi thứ về tình dục, biết nhiều hơn người lớn nghĩ. Em có bạn trai nhưng chưa quan hệ vì sợ “hậu quả”. Nhưng có điều làm em băn khoăn, bức xúc đến độ phải viết thư hỏi nhà tư vấn, đó là “đứa nào không thử quan hệ tình dục” thì bị đám bạn coi là “không sành điệu”, là “nhà quê”. Em không hề tự hỏi “làm điều đó có trái với đạo đức không ?” hay “có tội với Chúa không ?” (nếu là công giáo). Mà chỉ sợ sức ép của dư luận, của cái “chuẩn mực ngầm” phổ biến trong giới trẻ.
 MỘT CÁCH TIẾP CẬN PHÙ HỢP
Những vấn đề nêu trên cho ta thấy không thể giáo dục đạo đức theo kiểu xưa bằng cách đưa ra các nguyên tắc chung chung để “tụng” cho trẻ nghe và bắt chúng tụng lại như những cái máy.
Việc đầu tiên làm là nhận định thật rõ ràng và cụ thể tình hình đạo đức của xã hội ta hiện nay. Ta đang có những mặt mạnh, yếu nào. Sự xuống cấp đạo đức có liên quan tới những chuẩn mực hay giá trị nào ? Nếu chấn hưng đạo đức Việt Nam hiện nay thì phải nhấn mạnh những chuẩn mực hay giá trị nào ?
Giáo dục cho trẻ phải được thực hiện theo khuôn khổ nào và bằng cách nào để không dẫn tới tình trạng NÓI MỘT ĐÀNG MÀ LÀM VÀ SỐNG MỘT NẺO. Vì trẻ con hơn người lớn CHỈ LÀM NHƯ TA LÀM CHỨ KHÔNG LÀM NHƯ TA NÓI. Do đó, giáo dục đạo đức chỉ khả thi ngay trong cuộc sống và bằng hành động (học bằng hành) cụ thể.
TÂM LÝ HỌC TẬP Ở CÁC LỨA TUỔI.
Trong gia đình, trẻ nhỏ xíu học bằng chính cách cha mẹ chăm sóc chúng và tổ chức cuộc sống gia đình. Ví dụ trẻ có thói quen được chăm sóc tốt về vệ sinh cá nhân lớn lên sẽ sống ngăn nắp. Chắc chắn trẻ học nhường nhịn với anh chị em trong nhà, ra đường sẽ dễ nhường những lái xe khác hơn. Trẻ bị phạt nặng khi nói dối và được khen thưởng khi nói thật sẽ dễ dàng sống trung thực. Trẻ dễ dàng bắt chước người lớn. Một bà bạn của tôi luôn quan tâm chia sẻ với người nghèo được đứa cháu ngoại tự động bắt chước. Cháu là một nam học sinh – 9 tuổi. Cháu vừa đập con heo đất để chia sẻ trên một triệu đồng cho đồng bào nạn nhân lũ lụt. Cháu rất vui khi làm điều này lại còn được ông ngoại và ba má khen. Cháu không hề nghe giảng về tính vị tha hay tình yêu nhân loại nhưng lớn lên chắc chắn cháu sẽ sẵn sàng chia sẻ với người khó khăn. Cử chỉ, hành động của người lớn là những bài học “thuộc liền”. Nếu đem ra thực hành cháu lại càng thành thạo hơn nữa. Đặc biệt, nếu người lớn có cùng những suy nghĩ và cử chỉ giống nhau, cháu càng dễ xác tín.
Ở trường học, gương thầy cô là bài học lớn nhất vì như nhà giáo dục Pháp Jean Jaurès nói “người ta chỉ, và chỉ có thể dạy bằng chính con người (nhân cách) của mình” (On n’enseigne et ne peut enseigner que ce que l’on est). Tấm gương ấy phải đồng bộ nghĩa là có sự trùng hợp trong lối sống và hành động của thầy cô. Tôi khá thú vị với khái niệm “vi môi trường” (micro milieu) của nhà xã hội học Nga Sytchov. Đó là một môi trường toàn diện không cần nhiều lời nói nhưng tác động mạnh mẽ đến cá nhân. Ví dụ như sự sạch sẽ và trật tự chung, nề nếp và kỷ luật chung, tấm gương biết quan tâm đến các em, biết tôn trọng kỷ luật, giờ giấc chung từ Hiệu trưởng tới người lao công … Gương của người lớn không chửi thề, không gây gổ, không dối trá … sẽ làm cho các em tuân thủ một cách dễ dàng mà không cần kêu gọi, nhắc nhở … Vì như một nhà xã hội học khác, “giáo dục bắt đầu từ tổ chức tốt”.
Ở cấp phổ thông các nước người ta thường dạy cái gọi là “Giá trị sống”. Nghĩa là thông qua những bài đọc vui, trò chơi, những chuyến đi thực tế, bài làm nhẹ nhàng, các em học những nguyên tắc đạo đức mà xã hội đang đề cao. Ví dụ như viếng thăm các em bé nghèo, bệnh tật để tập sống chia sẻ, vị tha … Làm vệ sinh trường lớp hay công viên để nâng cao ý thức cộng đồng. Đóng một vở kịch về kẻ nói dối bị trừng phạt … để đề cao sự trung thực.
Các em được dạy kỹ năng sống. Đó là nội lực tâm lý xã hội khiến cho các em tự mình xem xét những vấn đề và tìm các giải pháp cho chính mình (kỹ năng suy nghĩ có phê phán, kỹ năng giải quyết vấn đề …). Ví dụ, dưới áp lực của quảng cáo về một chiếc điện thoại di động thời trang mà không có thì không sành điệu. Với suy nghĩ có phê phán, các em hiểu ra là không có nó, giá trị bản thân của mình cũng không kém đi. Các em học nói không với những cám dỗ của bạn bè (ma tuý, phim sex …) mà không sợ mích lòng. Các em tập cởi mở với cha mẹ để đôi bên hiểu nhau hơn (kỹ năng truyền thông) …
Giá trị sống là nền tảng đạo đức để thông qua kỹ năng sống các em đánh giá các vấn đề và quyết định cho mình. Kỹ năng sống đang được dạy như một môn học chính quy ở các nước. Ở nước ta, nó mới đang được thể nghiệm. Kỹ năng sống các em cũng học một cách chủ động qua học nhóm, trò chơi, hát hò, làm thủ công.
Theo cách dạy trên, qua sự tham gia chủ động của các em và học vui vui học, các giá trị tích cực và kỹ năng hữu ích được tiếp thu dễ dàng và nhớ suốt đời.
Đối với tuổi “teen” cần hết sức thông cảm với chúng và biết nói chính ngôn ngữ của chúng mới thuyết phục. Điều này đòi hỏi sự hiểu biết rộng rãi luôn được cập nhật hoá. Điều này đòi hỏi những nhà giáo dục với kiến thức và kỹ năng hoàn toàn mới mà ngành giáo dục cần quan tâm đào tạo thật đông.
- Trước tiên ở người này nói và làm đi đôi và họ luôn xác tín về điều họ dạy.
- Họ phải nắm vững các giá trị ngầm tiêu cực đang chi phối học sinh và phụ huynh; ví dụ như sự “sành điệu”, việc chạy theo tiền, quyền …).
- Nắm vững tâm lý lứa tuổi, tâm lý nhóm là công cụ giáo dục chủ yếu.
- Nắm vững các kỹ năng giáo dục mới để tạo sự tham gia tích cực của trẻ vì khi trẻ “nói và làm” những điều mình học thì chúng mới áp dụng trong cuộc sống.
NÓI CHUNG, GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LÀ GÓP PHẦN XÂY DỰNG NHỮNG NHÂN CÁCH LÀNH MẠNH VỚI SỨC ĐỀ KHÁNG VỚI CÁI XẤU TRONG XÃ HỘI./.
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NGUYỄN THỊ YẾN THU  
Hội Cựu giáo chức Thành phố

Ngày nay dạy đạo đức cho học sinh trong giáo dục đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào chương trình thành một bộ môn riêng, có tính hệ thống từ thấp đến cao, hợp lý từ Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông. Trong nhà trường việc giáo dục đạo đức giao cho giáo viên chủ nhiệm, Đội thiếu niên tiền phong, Đoàn thanh niên cộng sản là đúng, là hợp lý. Tôi xin phát biểu thêm về sự kết hợp giáo dục đạo đức cho học sinh phải gắn liền giữa gia đình, nhà trường và xã hội : 
I/ Gia đình là nơi hình thành đạo đức cơ bản của học sinh.
Gia đình là tế bào của xã hội. Đạo đức gia đình luôn gắn liền với đạo đức xã hội, gia đình có ảnh hưởng sâu sắc, trực tiếp đến con cháu mình. Lọt lòng ra gia đình đã chăm sóc, nuôi, dạy trẻ. Số thời gian học sinh sống trong gia đình cũng nhiều hơn thời gian ở trường. Ông, bà, cha, mẹ, anh chị có ảnh hưởng trực tiếp đến tình cảm của học sinh vì tình huyết thống, truyền thống đa số gia đình hạnh phúc, cha mẹ yêu thương nhau cùng nhau chăm lo dạy dỗ con cái, các cháu ngoan học giỏi. Tôi có biết một gia đình rất đầm ấm. Dù kinh tế phải làm thêm mới khá giả, nhưng phân hẳn chồng về nhà chăm lo việc học hành của hai con. Hai cháu không đi học thêm mà tự học nghiêm túc, đều đậu vào trường phổ thông trung học chuyên Lê Hồng Phong. 
Nếp sinh hoạt của gia đình, những giá trị đạo đức của xã hội được ông, bà, cha, mẹ, anh chị em chọn lựa là những tác động trực tiếp, thường xuyên, lâu dài và mạnh mẽ đến học sinh, được học sinh tiếp nhận, thực hiện đầy đủ nhất. 
Lẽ tất nhiên những gia đình không hòa thuận, mạnh ai nấy sống, chỉ lo làm giàu, không quan tâm đến con cái, hay chỉ biết sau giờ đến trường ném ra một số tiền cho con học thêm nhưng không quan tâm gì đến kết quả của con em, không biết tâm lý con em mình cần gì, muốn gì. Gia đình ai cũng sống ích kỷ. Hệ quả đương nhiên làm sao con cái học siêng năng, ngoan ngoãn, kết quả tốt được. 
Gia đình rất quan trọng trong hình thành nề nếp đạo đức lối sống của con em. Trước tôi không hiểu vì sao khi đến nhà thờ, con chiên đông như vậy mà vẫn im lặng nghe giảng kinh. Nhưng khi tôi có quen với một gia đình thiên chúa giáo, mười lần như một khi các con còn rất nhỏ chuẩn bị đến nhà thờ cha mẹ đều nhắc ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, đến xem lễ không được cười giỡn, nói chuyện. Đó là ảnh hưởng lớn của gia đình. Học sinh ta nếu gia đình nào trước khi học sinh đi học đều dạy dỗ, dặn dò kỷ lưỡng con em mình như vậy thì nhất định học sinh sẽ chăm ngoan, có tổ chức kỷ luật tốt. 
Từ thuở ấu thơ bài học đầu đời dành cho trẻ em chính là việc chào hỏi ông bà, cha mẹ, anh chị, bà con cô bác khi tiếp xúc gặp gở. Người lớn cũng chẳng vì lời chào nào của trẻ con mà giàu có gì nhưng lại đón nhận nó với tình yêu thương, thân thiện "Khi đi em hỏi, khi về em chào, miệng em chúm chím mẹ có yêu không nào?". Yêu quá đi chứ, bao vất vả nhọc nhằn trong cuộc sống như tan biến đi. Có dịp đi về các vùng nông thôn ngày nay, thật cảm động mỗi khi gặp các cháu học sinh trên đường, các cháu đều đứng lại vòng tay chào hỏi rất lễ phép sao mà dễ thương thế. Vậy mà ở thành phố không ít gia đình thấy không cần thiết. Tôi có đứa cháu, lứa tuổi mẫu giáo, ngoài Bắc vào, nó không chịu chào tôi, nó cho như vậy là phong kiến bởi nó là con ông cháu cha quen được người khác chào hỏi thôi. 
Ông Bà ta vẫn thường nói “dạy con từ thưở còn thơ”  “Nhỏ không ươm, lớn gãy cành”. 
Việc cha mẹ dạy con đi thưa về trình có nhiều cái lợi trước hết là giúp trẻ hoàn thiện nhân cách, sự lễ phép dành cho con người theo tinh thần "Tiên học lễ, Hậu học văn" mà chúng ta chủ trương giáo dục trong nhà trường, việc con cái xin phép đi đâu giúp cha mẹ quản lý được các con khi con vắng nhà. Nếu cha mẹ cứ để con em muốn đi đâu thì đi, chơi với ai cũng không cần quan tâm rất dễ xẩy ra những rủi ro đáng tiếc. Thực tế có không ít học sinh tự ý rũ nhau đi tắm sông, đua xe rủi ro bị tử vong. Thậm chí để con em mình lao vào con đường ma túy mà không hay biết - có cả con em của nhà giáo. Ở thành phố người đi đường đông quá không thể chào hỏi hết mọi người. Nhưng trong trường thấy người lạ đến các em vẫn cư trố mắt ra mà nhìn thật không thể chấp nhận. 
Dạy trẻ bây giờ còn lắm vấn đề phải làm. Dạy con là dạy "Học ăn, học nói, học gói, học mở" tại sao nói học ăn, ăn ai chẳng biết ? Nhưng ông bà dạy "ăn coi nồi" , con người phải biết nhường nhịn trong ăn uống. Ăn chậm, nhai kỷ. Trong ăn uống phải từ tốn văn minh, tránh ăn bốc, ăn hốt, nhai nhồm nhoàm. Học nói, trẻ con mới lớn thiếu từ phải dạy cho con trẻ ngày càng phong phú từ ngữ, nhưng khi lớn thì phải dạy con nói điều hay lẽ phải, tránh lối ăn nói hàm hồ. Bây giờ có một bộ phận thanh thiếu niên và người lớn không ít mở miệng đầu câu là chửi thề thật trái tai. Nhưng có gia đình không uốn nắn thậm chí còn vui cười khi nghe bé học của người lớn rồi nói theo như vậy. Nhất là dân của thành phố Hồ Chí Minh chửi thề nhiều hơn một số tỉnh thành khác. Việc này trong giáo dục gia đình cha, me, ông, bà, rất cần phải uốn nắn, dạy dỗ. Hoặc trẻ con bây giờ không phải nói chuyện mà là hét chuyện. Nhất là nữ sinh. Cần dạy cho các em biết ăn nói dịu dàng, khôn ngoan, "chim khôn nói tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe". Ngày nay dù có bình đẳng trong nam nữ thật sự, nữ cũng không thể nói năng ngang tàn, ngỗ ngáo. "Học gói, học mở" ở đây là phải dạy bảo con chúng ta biết tham gia lao động, còn nhỏ biết tự phục vụ, lớn chút biết giúp đỡ cha mẹ công việc gia đình, chăm sóc ông, bà, em bé. Lắm cha mẹ có việc gì cũng làm thay thế cho con, lắm em ngày nay 17, 18 tuổi không biết nấu cơm, làm cá, không dạy con tập lao động từ nhỏ, thì lớn làm sao con mình thành một con người giỏi giang toàn diện được. Cha mẹ cũng đâu sống mãi để phục vụ được. 
II/ Nhà trường là nơi hình thành đạo đức cơ bản của người công dân có trí thức. 
- Hiện nay Đảng, nhà nước yêu cầu đổi mới trong sự nghiệp giáo dục để phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chúng ta đang sống trong thời đại có sự tiến bộ mạnh mẽ về khoa học công nghệ, sự bùng nổ của thông tin toàn cầu. Việc này đặt ra cho từng con người phải phấn đấu nổ lực vươn lên trong cuộc sống để không lạc hậu với thời cuộc. Từng bước theo kịp tốc độ phát triển của thời đại. Đối với thế hệ trẻ trong nhà trường ngoài nhiệm vụ cung cấp kiến thức phổ thông cho học sinh - kiến thức phổ thông ngày nay cũng khác trước xa, ngoài những bộ môn cổ điển bất di bất dịch, phải dạy cho học sinh thật giỏi ngoại ngữ, tin học. Vì những vấn đề khoa học hiện đại chờ dịch thuật in ấn mới đọc, mới học thì tiến bộ khoa học kỷ thuật đã vượt xa rồi. Bây giờ mà không biết tin học thì cũng như người mù chữ năm 1945 vậy. Nhà trường ngoài nhiệm vụ cung cấp kiến thức phổ thông cho học sinh thì việc giáo dục đạo đức cho học sinh là mặt thứ hai của một vấn đề đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa có tài có đức để phục vụ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. 
Ở trường muốn hoạt động được phải có hai đối tượng thầy giáo và học sinh. 
a) Vai trò của người thầy: 
Người thầy giáo trong xã hội Việt Nam luôn đươc đề cao, tôn vinh. Người thầy được kính trọng "không thầy đố mày làm nên" rõ ràng nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam là Tôn Sư Trọng Đạo, đây là nét đẹp truyền thống từ đời này truyền sang đời khác. 
Các thầy cô giáo đứng trên bục giảng để truyền thụ cho các thề hệ đời sau những điều hay lẽ phải, những tinh túy chắc lộc được từ ngàn đời truyền lại qua bài giảng vơi tinh thần trách nhiệm cao, người thầy phải có quá trình học tập, rèn luyện ở nhà trường sư phạm. Ra trường, đi dạy lại càng phải có nhu cầu tự học, tự rèn học hỏi trong nhiều lĩnh vực. Điều mà đội ngũ thầy cô cần phải quan tâm trước nhất là đạo đức của người thầy. Thầy cô giáo luôn vẫn phải là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Như nguyên Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói "Thầy ra Thầy". Thầy cô phải thi đua dạy tốt như Bác Hồ đã nói. Thầy có trách nhiệm phát huy trí sáng tạo, khả năng vận dụng thực hành của học sinh chuyển dần mô hình giáo dục hiện nay sang mô hình giáo dục mở, học sinh chủ động tiếp thu kiến thức, mô hình xã hội học tập với hệ thống học tập suốt đời, đào tạo liên tục liên thông giữa các môn học, bậc học, ngành học. Trước bước chuyển của thời kỳ mới với cuộc vận động của Bộ Giáo dục - Đào tạo "nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" vai trò của thầy cô giáo lại càng quang trọng. Phương pháp giảng dạy của thầy cô phải làm cho trò thấy hay say mê học tập, mọi đối tượng học sinh, giỏi, khá, trung bình, yếu, kém gì cũng phải nắm được bài. Thầy cô phải biết hướng dẫn học sinh học bài, làm bài tập cũng cố kiến thức thầy cung cấp. Thầy phải biết hệ thống hóa từng bài, từng chương, từng học kỳ chỉ cần thầy dạy như vậy, học sinh học nghiêm túc thì chẳng cần phải học thêm làm chi cho tốn tiền, mất thời giờ. Học sinh nào quá yếu kém thì phải có phương pháp dạy phụ đạo giúp học sinh nắm kiến thức có hệ thống dần dần theo kịp trình độ chung. Như vậy mới là dạy tốt thật sự và như vậy mới đúng "tất cả vì học sinh thân yêu". 
Lối dạy chiếu lệ, lấy có, học sinh học sao cũng được để rồi lôi kéo học sinh về nhà dạy thêm thật đáng chê trách, không đạo đức, không xứng đáng là người thầy. Cuộc vận động "kỷ cương, tình thương, trách nhiệm" thực hiện chuẩn mực đạo đức. Thầy giáo muốn đạt hiệu quả cao trong giáo dục phải biết kết hợp với gia đình, các bậc cha mẹ, hiểu thấu đáo học sinh để có phương pháp dạy dỗ thích hợp. Hiện tượng gian lận trong thi cử mới dần khắc phục có hiệu quả. 
b) Vai trò của học sinh trong trường:
Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám 1945, Bác Hồ nhắn nhủ "Non sông Việt Nam có được vẻ vang hay không. Dân tộc Việt Nam có được sánh vai với các cường quốc năm châu hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu" Bác Hồ xác định việc học tập của học sinh ngoài quyền lợi của các cháu đây còn là nhiệm vụ của học sinh nữa " người nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình". Học sinh đến trường là để được tiếp thu kiến thức mà nhà trường trang bị cho các em từ mẫu giáo lên tiểu học, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, hệ thống kiến thức liên thông giữa các môn học, cấp hoc, ngành học.
 Trước yêu cầu đổi mới sự nghiệp giáo dục để phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Nhất là trong điều kiện đất nước ta đang có cơ hội mới, vận hội mới, xu hương hòa nhập khu và thế giới thì vấn đề tinh thần thái độ học tập của học sinh cần phải đúng mức hơn tiếp thu kiến thức thầy truyền đạt rồi trả lại cho thầy bằng các kiến thức y như giáo khoa trong bài thi, bài kiểm tra chừng ấy thì đúng nhưng chưa đủ. Quá trình học tập của học sinh là quá trình lao động thật sự. Kiến thức thầy truyền thụ cho học sinh, học sinh phải nắm chắc qua quá trình khổ luyện những kiến thức đó phải trở thành kiến thức của bản thân học sinh phải như con ong hút mật hoa đem về tổ. Có sự lao động của mình mà ong đã biến mật hoa thành mật ong chứ không phải là thứ gạo mà loài kiến tha về xếp đầy tổ mà hạt gạo vẫn mãi mãi là hạt gạo và học sinh nắm chắc kiến thức thì dù có thi chuyển cấp tốt nghiệp cũng không sợ, không cần tiêu cực cũng đậu. Học sinh học là phải đi đôi với hành trong bối cảnh hội nhập và phát triển nền kinh tế thế giới, ngoại ngữ và tin học là kỷ năng không thể thiếu của học sinh. Bên cạnh việc học hỏi kiến thức mới của học sinh việc tiếp nhận giáo dục đạo đức trong nhà trường là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách trong học sinh. Nói đạo đức bao gồm nhiều lĩnh vực, nói khái quát là học tập đạo đức Hồ Chủ Tịch. Nói cụ thể hơn là ý thức tổ chức kỷ luật phải tốt, động cơ, thái độ học tập phải đúng, phải trung thực, đoàn kết, tu dưỡng phấn đấu theo lý tưởng của người thanh thiếu niên tiến bộ, lễ độ. Tất cả những chuỗi đạo đức đó học sinh phải được tiếp thu qua bài giảng của tất cả các bộ môn, các hoạt động nội khóa, ngoại khóa. Ngay trong các bài hát truyền thống cũng dạy cho học sinh những đạo đức cần có "nung đúc tâm hồn để nuôi chí lớn. Đem sức thanh xuân sống vì giống nòi". Người học sinh trong nhà trường ngày sau phải trở thành những người lao động Việt Nam có tài, có đức, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có tác phong lao động chuyên nghiệp, lao động vì dân, vì nước, là những con người trưởng thành từ nền giáo dục Việt Nam tiên tiến, hiện đại, khoa học. Học sinh phải học tập tốt, vì học tập chưa tốt nên hiện tượng tiêu cực trong thi cử thời gian qua đã làm cho xã hội mất lòng tin đối với giáo dục đào tạo 
c) Những điều kiện cần có trong các nhà trường để giáo dục đạo đức có hiệu quả :
- Trường phải ra trường, khang trang sạch sẽ, có nhà vệ sinh, có các phòng bộ môn, có sân chơi, vườn hoa, cây, cảnh. Tóm lại có tiện nghi để dạy và học, rèn luyện. 
- Ngoài cổng trường có khẩu hiệu:
"Vì lợi ích mười năm trồng cây
Vì lợi ích trăm năm trồng người"
- Sân trường có khẩu hiệu: “Thi đua dạy thật tốt, học thật tốt”
- Trong lớp, trên bảng đen mỗi tuần một câu cách ngôn. Ví dụ: “Uống nươc nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. 
- Trên tường các lớp tiểu học nên có năm điều Bác Hồ dạy. 
- Nội dung dạy đạo đức ngoài chương trình của của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bám sát đạo đức của Hồ Chí Minh, các em mà thấm nhuần đạo đức này thì sau lớn lên thành người lao động xây dựng đất nước thì tình trạng tham ô, tham nhũng lan tràn tệ hại như ngày nay chắc khắc phục được phần lớn. 
III/ Nhà trường gắn liền với gia đình và xã hội.  
1/ Ngày nay có một số bộ phận nhỏ của học sinh chưa tốt không thể đổ lỗi tất cả cho nhà trường. Muốn giáo dục đạo đức cho học sinh cần có sự kết hợp chặt chẽ của nhà trường, gia đình và xã hội. 
Trong nhà trường cũng phải có sự kết hợp của các thầy cô dạy các bộ môn, thầy chủ nhiệm, đội thiếu niên, đoàn thanh niên cộng sản. Người có trách nhiệm cao nhất trong trường về giáo dục đạo đức cho học sinh là hiệu trưởng. Hiệu trưởng phải biết lãnh đạo mọi thầy cô, mọi tổ chức để giáo dục truyền thống bằng tham quan, báo cáo người thật việc thật của các anh hùng liệt sĩ. Đưa học sinh đi làm từ thiện. Qua thực tế cuộc sống các em sẽ tự tiếp thu được nhiều điều cho đạo đức lối sống của mình. 
Nhà trường, gia đình và xã hội phải được kết hợp chặt chẽ trong quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh. Thế hệ trẻ ngày nay các em chịu giáo dục từ nhà trường rất sớm. Ngay từ một tuổi có em đã đến trường rồi, từ nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Tính ưu việt của giáo dục - đào tạo ngày nay trong ngành học mầm non rất rõ nét. Con cháu mình ở nhà dạy có khi ưng thì làm, không ưng thì thôi nhưng đến trường cô bảo nhất nhất nghe theo. Dù các cháu rất nhỏ nhưng ngành học mầm non đã chú ý giáo dục đạo đức cho trẻ rõ rệt "Khi đi em hỏi, khi về em chào" "Ba thương con vì con giống mẹ". Có một lần tôi đi chung xe với mấy đứa cháu gọi bằng bà. Cháu Bằng 4 tuổi học lớp chồi tại trường mầm non 19/5 hỏi mẹ : “Mẹ ơi ! Tại sao ai cũng yêu thương Bác Hồ ? Con cũng yêu Bác Hồ và nhớ Bác Hồ lắm !:”. Tất cả chúng tôi cười ồ lên. Cháu Chương anh nó học tiểu học trả lời : “Vì Bác Hồ là người đi tìm đường cứu nước”. Những gì các cháu học được hình thành được từ mầm non đến tiểu học phải biết duy trì, cũng cố, phát huy để đạo đức các em ngày càng tốt đẹp hơn. Hiện nay cháu mầm non rất ngoan đến tiểu học có một số biểu hiện không được bằng. Đến phổ thông cơ sở các em không còn nhỏ nhưng chưa đủ lớn nên số học sinh chưa ngoan nhiều hơn. Trường phổ thông cơ sở phải biết tâm sinh lý học sinh, giáo dục, uốn nắn kịp thời giữ gìn đạo đức vốn có từ cấp dưới mới hiệu quả. 
Thời đại ngày nay mở cửa hội nhập nhiều cái hay cũng lắm cái dở. Học cái hay khó, làm theo cái dở lại quá dể. Phim ảnh sách báo đồi trụy nhảm nhí bây giờ quá nhiều, ở đâu cũng có. Học sinh chưa lớn nên việc lựa chọn quá khó, ảnh hưởng đến tính cách, đạo đức rất nhiều. Do đó những người có trách nhiệm về sách báo, phim ảnh, truyền thanh, truyền hình phải có ý thức. Phim kịch ngày nay mở ra đều thấy phụ nữ Việt Nam không biết nói, chỉ biết la hét nhăn nhó làm méo mó hình ảnh đáng yêu của người phụ nữ. Trẻ con tưởng như vậy là hay. Tôi chê trách phim "Dốc tình" xây dựng vai một nữ sinh mà ngỗ ngáo, lưu manh chịu không xem nổi, dù cảnh vật Đà Lạt quá đẹp, quá quyến rũ. 
Để đào tạo cho xã hội một thế hệ trẻ hoàn thiện về đạo đức, trí tuệ, tinh thần và thể chất chuẩn bị cho các em trở thành người chủ nhân của đất nước. Nhà trường, gia đình, xã hội phải được phối hợp chặt chẻ, nghiêm ngặt, không thể thiếu một trong ba lĩnh vực đó. Giáo dục học tập văn hóa với vui chơi lành mạnh bổ ích, quang tâm bảo vệ chăm sóc trẻ em về thể chất cả tinh thần. Có như vậy mới ngăn ngừa được tệ nạn xã hội đang xảy ra đối với thanh thiếu niên học sinh đang báo động, đây là điều bức xúc mà toàn xã hội phải quan tâm ngăn chặn mới có kết quả. 
2/ Hội Cựu giáo chức thành phố Hồ Chí Minh muốn tham gia giáo dục đạo đức học sinh. 
- Ban Giám đốc cần chỉ đạo các trường tổ chức các buổi ngoại khóa nghe báo cáo của giáo viên Nội Đô, giáo viên đi B, giáo viên đi bộ đội, thanh niên xung phong, truyền thống của Hội Cựu giáo chức. Báo cáo viên là người thật, việc thật đã từng nhiều năm đứng trên bục giảng, làm quản lý chắc rằng sẽ cung cấp cho học sinh nhiều kiến thức cuộc sống mà bài giảng chưa đủ. 
Tóm lại trong công cuộc đổi mới hiện nay Giáo dục và Đào tạo phải cung cấp cho xã hội một đội ngũ trí thức mới có tài có đức biết xây dựng đất nước cũng như bảo vệ đất nước. Để thế hệ này không bán đứng xương máu của cha ông. Biết phát triển đất nước đi đúng đường, xây dựng nước Việt Nam giàu đẹp, dân chủ văn minh, công bằng bác ái./. 
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tại Hội thảo khoa học
“Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức trong nhà trường phổ thông
Thành phố Hồ Chí Minh”
(Do Sở Giáo dục - Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức)
 

	Kính thưa các đồng chí,
Hội thảo hôm nay đề cập đến một lĩnh vực đồng thời là yêu cầu bức thiết trong hệ thống giáo dục Việt Nam nói chung và của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng: giáo dục đạo đức - công dân trong nhà trường phổ thông - tức yêu cầu “dạy người”, rèn luyện phẩm chất nhân cách tốt đẹp của học sinh, những người chủ tương lai của đất nước.
Con người là sản phẩm của hoàn cảnh - do vậy, đạo đức của học sinh chịu sự tác động của các môi trường giáo dục không chỉ trong nhà trường mà cả gia đình và xã hội, góp phần giáo dục, hình thành đạo đức, nhân cách của học sinh từ khi bước chân vào những năm đầu phổ thông và là hành trang cho các em bước vào đời về sau.
Trong phạm vi gia đình, đó là trách nhiệm dạy dỗ, nêu gương của các bậc làm cha mẹ, anh chị…, tức sự tác động của truyền thống văn hóa, đạo đức gia đình đối với các em… Trong phạm vi xã hội, trước hết phải nói đến vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, vai trò quản lý điều hành của chính quyền, sự tham gia rộng rãi của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức xã hội…
Trong phạm vi nhà trường - thuộc chủ đề của hội thảo hôm nay - tôi xin đóng góp một số ý kiến sau: Tôi rất đồng tình với cách đặt vấn đề của ngành giáo dục Thành phố về trách nhiệm trực tiếp của ngành đối với vấn đề giáo dục đạo đức - công dân cho học sinh trong nhà trường phổ thông.
Giáo dục là một lĩnh vực đặc biệt có nhiệm vụ xã hội là xây dựng con người vừa “hồng” vừa “chuyên”, đào tạo con người có đức, có tài, có tri thức, trí tuệ và phát triển toàn diện. Qua 20 năm đổi mới, ngành giáo dục Thành phố ta đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Bên cạnh việc trang bị kiến thức, các trường đã có nhiều cố gắng trong việc trang bị cho học sinh một số kiến thức cơ bản về đạo đức, pháp luật, chính trị… Tuy nhiên, gần đây, vấn đề đạo đức nhà giáo, đạo đức học sinh được dư luận đặt ra rất bức xúc (nhiều vấn đề được Báo, đài thường xuyên phản ánh); đó là:
Thực tế hiện nay, việc giáo dục trong nhiều trường học chưa quán triệt nguyên lý giáo dục của Đảng - phổ biến là nhà trường chú ý nhiều đến kết quả học vấn, nhưng chưa chú ý đúng mức đến yêu cầu rèn luyện đạo đức của học sinh; ở trường chủ yếu dạy về kiến thức khoa học, còn yếu tố nhân văn, giao tiếp, ứng xử gần như chưa được đầu tư nhiều. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy chi bộ và Ban Giám hiệu trường đối với nội dung, phương pháp giáo dục đạo đức - công dân cho học sinh chưa thể hiện rõ.
Ngay cả nhiều giáo viên khi được hỏi ý kiến cũng cho rằng, mặc dù vấn đề đạo đức và công dân là vấn đề sát thực hàng ngày, nhưng hiện nay, nội dung giáo dục đạo đức- công dân trong trường phổ thông còn khô cứng, chưa thu hút học sinh; chương trình giảng dạy đạo đức nhiều lúc còn quá xa cuộc sống, còn thiếu rất nhiều chất liệu thực tế và bị lạc hậu với tình hình; phương pháp giáo dục đạo đức mang tính rập khuôn, chưa phù hợp với lứa tuổi và đặc điểm tâm lý, năng lực trí tuệ, chưa đưa học sinh gần với cuộc sống để thực hành mà nặng về lý thuyết nên thiếu thuyết phục, kém hiệu quả. Việc giáo dục đạo đức học sinh chủ yếu bằng cá nhân giáo viên và thậm chí người dạy còn áp đặt cách giáo dục chủ quan; chưa chú ý yếu tố tâm sinh lý lứa tuổi; chưa chú ý đúng mức đến vai trò Đoàn, Đội trong nhà trường để phối hợp đưa học sinh vào tập thể các em đang sống để dùng tập thể giáo dục các em. Điều đó dẫn đến, học sinh chỉ chú trọng học để lên lớp, để có bằng cấp, ít quan tâm đến tập thể, đến xã hội, do đó môi trường và yêu cầu phát triển nhân cách còn rất hạn chế.
 Ở góc độ cấp ủy địa phương, tôi xin đề cập một số vấn đề mang tính giải pháp như sau:
1. Về chủ thể giáo dục là Người thầy: 
Theo tôi nghĩ, điều kiện tiên quyết để làm thầy, ngoài kiến thức khoa học còn phải có tình thương yêu học sinh, tin vào sự tiến bộ của học sinh. Không thương yêu học sinh thì không có động lực nghề nghiệp để dạy dỗ học sinh, khó mà vượt qua những khó khăn cuộc sống để hoàn thành công việc nặng nề là đào tạo con người; không tin vào sự tiến bộ của đối tượng giáo dục là học sinh thì mục tiêu nghề giáo trở thành vô nghĩa. Thế nhưng hiện nay, bên cạnh nhiều thầy cô rất yêu thương học sinh - chúng ta còn chứng kiến nhiều cảnh đau lòng về một bộ phận thầy cô thiếu hai tiền đề đó. Tôi nghĩ, hiện nay chúng ta cần phải quan tâm nhìêu hơn nữa việc bồi dưỡng thêm về tình cảm nghề nghiệp đồng thời cần có kế hoạch bồi dưỡng trình độ chính trị, cập nhật kiến thức pháp luật và mở rộng kiến thức mọi mặt cho đội ngũ giáo viên phù hợp với xã hội đang có sự bùng nổ thông tin và có sự biến đổi sâu sắc như hiện nay - đến mức nhiều lúc giữa giáo viên và học sinh cùng có cơ hội như nhau trong nắm những kiến thức mới của nhân loại. 
Thưa quý đại biểu, Điều đầu tiên tôi tâm đắc nhất trong giáo đạo đức cho học sinh là người thầy phải là tấm gương sáng về đạo đức cho học sinh noi theo; vì:
- Phương pháp nêu gương của người thầy là phương pháp giáo dục trực tiếp gắn lời nói với việc làm nên nó có tác động sâu đậm, thuyết phục và hũu hiệu nhất. Bản thân hành vi đạo đức của người thầy là minh chứng tính hiện thực và khả thi của đạo đức chứ không phải là lý thuyết suông.
- Đội ngũ giáo viên hiện nay trình độ chính trị chưa đồng đều, kiến thức chính trị, pháp luật còn hụt hẫng. Môn giáo dục công dân là bộ môn mà một số nội dung rất dễ lạc hậu so với sự phát triển của xã hội. Do đó, giáo viên gặp khó khăn nếu không được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức thường xuyên.
- Lợi thế của người thầy là được xã hội trang bị và tạo ra những điều kiện về tri thức nghề nghiệp, không gian và thời gian để tiến hành quá trình giáo dục học sinh khá lý tưởng mà môi trường gia đình và môi trường xã hội không thể có được - đó là cơ sở vật chất, tri thức khoa học nghệ thuật giáo dục của nhân loại và các phương tiện hỗ trợ giáo dục khác được tập trung trong khoảng thời gian lý tưởng nhất trong một ngày.
2. Về nội dung, chương trình giáo dục đạo đức trong trường phổ thông hiện nay (Nội dung có thể chia làm ba lĩnh vực: đạo đức, pháp luật, triết học): Ngành Giáo dục cần nghiên cứu xây dựng nội dung, chương trình phù hợp với trình độ, đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi. Hiện nay, có tình trạng quá tải về nội dung: đưa quá nhiều kiến thức pháp luật, triết học… với các vấn đề vượt quá kinh nghiệm tri thức của các em - trong khi đó, các phẩm chất đạo đức cơ bản như “tình bạn”, “tình cảm gia đình”,”tình đồng chí”, “lòng nhân ái” “tình thương và trách nhiệm với cộng đồng” chưa thành một nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong các cấp học; có tình trạng quá sức: các bài giảng về triết học (Vật chất, ý thức; tồn tại xã hội, ý thức xã hội; phương pháp luận biện chứng…) là quá sức đối với trình độ tiếp thu của học sinh lớp 10 -  Có thể nghiên cứu để chuyển các nội dung trên lên lớp 12 cho phù hợp hơn. Đối với lớp 12, có thể bổ sung nội dung Luật Nghĩa vụ quân sự vào nội dung học tập của các em.
 3. Cải tiến phương pháp chủ nhiệm, phương pháp tác động giáo dục tập thể trong nhà trường… để hình thành nhân cách cho các em. Phương pháp giáo dục đạo đức phải phát huy được vị trí “chủ đạo” của người thầy và vai trò “chủ động” của học sinh như mối quan hệ hỗ tương và cần thiết trong môi trường sư phạm và môi trường giáo dục; tránh truyền thụ kiến thức một chiều mà gợi mở cho học sinh trao đổi, thảo luận, bày tỏ chính kiến, phân biện đúng, sai và tự mình chọn lựa cái đúng, cái hay, cái đẹp để hành động… Phải gắn nội dung giáo dục với thực tế cuộc sống để giúp học sinh tự lý giải, chủ động tiếp nhận cái tốt và lên án cái xấu, cái lạc hậu trong cuộc sống.
Mặt khác, phần lớn thời gian học sinh ở nhà, chịu tác động thường xuyên và nhiều nhất đối với gia đình cả về kinh tế, nếp sống, quan niệm sống… Do vậy, nhà trường, trước hết là giáo viên chủ nhiệm phải phối kết hợp tốt với gia đình học sinh thì việc giáo dục đạo đức mới có hiệu quả.
Tăng cường vai trò và các hoạt động giáo dục của các đoàn thể trong nhà trường, làm cho hai quá trình giáo dục của đội ngũ thầy cô giáo và quá trình giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động của Đoàn, Đội có mối quan hệ hỗ tương nhau để cùng hướng đến tạo ra chất lượng, hiệu quả tốt nhất. Tôi cho rằng điều có ý nghĩa nhất trong công tác giáo dục là biến quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục của học sinh - vì nói đến đạo đức là nói đến yêu cầu tự giác, tu thân là chính.
4. Ngành Giáo dục cần có định hướng rõ: Giáo dục đạo đức không chỉ qua bộ môn giáo dục đạo đức, công dân mà qua tất cả các môn học. Điều đó có nghĩa là các thầy cô giảng dạy ở tất cả các bộ môn đều phải tham gia “dạy người” để góp phần hình thành giá trị đạo đức, tình cảm, phương pháp ứng xử… của học sinh đối với cộng đồng. Tài - Đức phải gắn với nhau, tác động làm điểm tựa và tiền đề cho nhau phát triển.
Trong giáo dục đạo đức, cần chú ý đến các tiết tìm hiểu thực tế địa phương và tiết tham quan thực hành, giới thiệu gương người tốt, việc tốt…
5. Chúng ta cần huy động trí tuệ của nhiều người tham gia đóng góp đề tài “Giáo dục đạo đức trong nhà trường phổ thông” mà hội thảo hôm nay là một cố gắng của Sở Giáo dục - Đào tạo Thành phố; đặc biệt, nên tổ chức cho đội ngũ giáo viên - những người trực tiếp thực hiện, chúng ta sẽ tiếp nhận được nhiều ý kiến sát thực để có những giải pháp sát hợp, khả thi. Các trường cần định kỳ tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm trong nhà trường về kinh nghiệm giảng dạy bộ môn giáo dục công dân trong nhà trường hoặc giữa các trường có sự tham gia của các tổ chức, lực lượng xã hội liên quan để nhân rộng những nội dung, cách làm tốt./.


 








ĐOÀN - ĐỘI THAM GIA NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

VŨ ANH TUẤN
Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Hội Đồng Đội TP. Hồ Chí Minh

I.- MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG HIỆN NAY:
1.- Thực trạng
Giáo dục đạo đức - công dân là môn học không thể thiếu trong nhà trường phổ thông. Môn học này gắn liền với các tiêu chí quan trọng trong mục tiêu giáo dục, hình thành nhân cách của học sinh (đức, trí, thể, mỹ), giúp các em trở thành những công dân tốt cho xã hội.
Thực tế thời gian qua, môn giáo dục đạo đức - công dân cũng đã khẳng định vai trò và vị trí của nó trong việc giáo dục học sinh, tham gia tích cực trong việc "dạy người" trong hệ thống sư phạm. Tuy nhiên, trước nhiều chuyển biến của xã hội dưới tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường, việc giáo dục đạo đức cho thanh thiếu nhi nói chung và học sinh trong trường phổ thông nói riêng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, thể hiện qua các mâu thuẫn:
- Mâu thuẫn giữa việc kinh tế tăng trưởng từng ngày với các vấn đề văn hóa - xã hội chưa được quan tâm tương ứng dễ làm cho con người trong xã hội có xu hướng chạy theo lợi nhuận mà xem nhẹ giáo dục xã hội nhân văn. 
- Mâu thuẫn giữa các giá trị đạo đức xã hội và văn hóa truyền thống với các luồng văn hóa mới từ các nước trên thế giới du nhập và những yêu cầu mới đặt ra cho công dân của một xã hội hội nhập và phát triển. 
Trong bối cảnh chung của xã hội, môn giáo dục đạo đức - công dân đang gặp những khó khăn như sau:
- Nội dung của các bài học không đủ sức thuyết phục học sinh trước những tiêu cực (hoặc nhẹ hơn là những hành vi sai, trái) đang diễn ra hàng ngày dưới tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường, trong đó, cũng có phần thiếu cân bằng trong lượng thông tin giữa cái tốt và cái xấu của các phương tiện thông tin đại chúng. Vì vậy, bài giảng trở nên là thiếu sức thu hút và thuyết phục, như thể là thứ lý thuyết suông. 
- Mối liên hệ giữa bài học trên lớp và các rèn luyện cụ thể qua các hoạt động tập thể, qua hoạt động của tổ chức Đoàn - Đội chưa thật sự gắn kết, chưa phát huy tốt, hiệu quả đem lại chưa cao. 
- Chưa có sự liên hệ, tạo động lực học tập môn giáo dục đạo đức - công dân gắn với việc rèn luyện qua đánh giá hạnh kiểm của học sinh. 
- Nhiều học sinh vẫn có tư tưởng môn học này mang tính lý thuyết, không có giá trị nhiều trong thực tiễn đời sống hàng ngày và trong học vấn, kiến thức của các em. 
- Nên chăng việc học thi môn học này có cách làm khác cách làm truyền thống, gắn nhiều hơn với thực tế, gắn với đạo đức, hạnh kiểm, ý thức công dân của học sinh đó theo thực tế? 

2.- Đề xuất - kiến nghị về nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức trong nhà trường phổ thông 
Có thể khái quát đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, là tổng hợp những nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội, nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích, hạnh phúc của con người và sự tiến bộ xã hội trong mối quan hệ giữa con người với con người, giữa cá nhân và xã hội. Vì vậy, môn học giáo dục đạo đức - công dân phải cung cấp được cho học sinh trong nhà trường phổ thông các vấn đề về đạo đức một cách cốt lõi nhất, đặc biệt là giáo dục các em biết tự giác điều chỉnh hành vi của mình thông qua các nội dung rèn luyện cụ thể trong nhà trường và ngoài xã hội. 
Một là, cần xác định rõ và thống nhất cao về giá trị đạo đức trong xã hội hiện nay. Đó chính là đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh. Đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh là nền đạo đức đã được tích tụ nhiều giá trị đạo đức của truyền thống dân tộc và nhân loại. Đặc biệt trong thời kỳ Đảng ta đang phát động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đây vừa là nền tảng, vừa là động lực cho việc nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức - công dân trong trường phổ thông. Kiến nghị Bộ Giáo dục - đào tạo xem xét đổi mới nội dung chương trình gắn liền với đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh. Lấy cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là giải pháp, tận dụng sự quan tâm của hệ thống chính trị, các đoàn thể và toàn xã hội vào việc giáo dục đạo đức - công dân cho học sinh. 
Hai là, cần tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường - gia đình và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, để môn giáo dục đạo đức - công dân không là lý thuyết suông mà phải được hành động trong các hành vi cụ thể hàng ngày của các em. Trong đó, gia đình có vị trí quan trọng, là nhân tố tác động trực tiếp đến sự hình thành nhân của các em. Cùng với sự phát triển của xã hội, gia đình ngày càng quan tâm hơn đến việc chăm sóc sức khỏe và giáo dục kiến thức, định hướng nghề nghiệp và giáo dục nếp sống đạo đức trong gia đình và văn minh nơi công cộng, hướng dẫn các em tham gia các hoạt động xã hội, công tác Đoàn - Đội. Trong thực tế vẫn còn những gia đình thể hiện sự quan tâm con em không đúng cách hoặc thiếu quan tâm là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến việc làm hư hỏng các em. Vì vậy, giữa nhà trường - gia đình và xã hội (các tổ chức đoàn thể) cần tăng cường công tác phối hợp với các giải pháp cụ thể để thống nhất trong hành động nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, ý thức công dân cho các em. Trong đó, nhà trường cần tăng cường phát huy vai trò giáo dục của Đoàn - Đội để tham gia giáo dục đạo đức các em học sinh. 
Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp dạy học môn giáo dục đạo đức - công dân trong thời gian tới. Về mặt nội dung cần tiếp tục cập nhật những vấn đề mới đặt ra từ thực tiễn trong thời kỳ hội nhập, một mặt vẫn kiên trì thực hiện "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Về phương pháp dạy học và đánh giá môn giáo dục đạo đức - công dân cần gắn sát với thực tiễn, tạo điều kiện cho Đoàn - Đội trong nhà trường cùng tham gia vào việc giáo dục đạo đức học sinh một cách cụ thể. 
II.- ĐOÀN - ĐỘI THAM GIA NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG
1.- Các hoạt động Đoàn - Đội thời gian qua
Trong thực tiễn, Đoàn - Đội góp phần quan trọng cùng với tập thể sư phạm nhà trường trong công tác giáo dục và phát triển nhân cách của học sinh. Đặc biệt, Đoàn - Đội tham gia cùng nhà trường trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên, đội viên, học sinh, hình thành thế giới quan, hình thành những phẩm chất cách mạng ở các em thông qua các hoạt động phong trào, qua hoạt động Đoàn - Đội, sinh hoạt tập thể. Hơn 30 năm qua từ khi thành phố được giải phóng, thực tiễn đã chứng minh công tác Đoàn - Đội của thành phố đã có nhiều thành tích, đóng góp chung và dẫn đầu cả nước trong phong trào và cùng tham gia tích cực vào hệ thống giáo dục của thành phố trong việc hình thành thế hệ trẻ thành phố "vừa hồng, vừa chuyên". 
Bằng các phong trào, chương trình hành động như nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đẩy mạnh giáo dục đạo đức - lối sống, Đoàn tham gia giáo dục các em về truyền thống "tôn sư trọng đạo", phát động thực hiện "Hai không: không làm mất vệ sinh nơi công cộng, không vi phạm Luật giao thông đường bộ"; giáo dục 8 phẩm chất của người đoàn viên "Yêu nước, hiếu thảo, kính thầy, thương người, hiếu học, trung thực, kỷ luật, tiết kiệm"; tuyên truyền, vận động các em chấp hành pháp luật. Đối với Đội TNTP Hồ Chí Minh, thông qua các phong trào như cuộc vận động "Nói lời hay, làm việc tốt", "Hành trình đến với địa chỉ đỏ", "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ", phong trào "Trần Quốc Toản", "Vòng tay bè bạn", các chiến dịch "Nụ cười hồng", giáo dục các em về truyền thống lịch sử dân tộc, "uống nước nhớ nguồn", ý thức tiết kiệm, giúp đỡ bạn khó khăn. Các phong trào cũng góp phần giáo dục hình thành nhân cách nơi các em trong thời gian qua. 
Tuy nhiên, cũng thẳng thắn nhìn nhận, Đoàn - Đội vẫn chưa tham gia cùng với bộ môn giáo dục đạo đức - công dân vào các nội dung cụ thể, chưa thiết kế nội dung phong trào, công tác giáo dục gắn liền với nội dung bài giảng, chưa thật sự đồng hành giữa bài giảng và thực tế hoạt động phong trào. Bản thân chất lượng các phong trào của Đoàn - Đội vẫn còn nhiều thụ động, thiếu sáng tạo, đột phá và thu hút, chưa tạo sự cộng hưởng lớn trong tập thể các em học sinh trong nhà trường, chỉ mới dừng lại ở một số ít em cán bộ Đoàn - Đội, đoàn viên, đội viên tích cực,  tiêu biểu. 
2.- Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Đoàn - Đội, nâng cao tính giáo dục nhằm tham gia giáo dục đạo đức, hoàn thiện nhân cách học sinh:
Đứng trước những thách thức của thời kỳ mới, bản thân nội tại tổ chức Đoàn - Đội phải không ngừng đổi mới phong trào, nội dung và phương thức nhằm tập hợp và giáo dục thanh thiếu nhi theo yêu cầu chung. Việc đổi mới nội dung và phương thức cũng không nằm ngoài việc nâng cao tính giáo dục của tổ chức đối với thanh thiếu nhi. Văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần VIII xác định mục tiêu: "Nâng cao ý thức công dân, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lối sống đẹp trong thanh thiếu niên". Trong tổng thể chung đó, thời gian tới, Đoàn - Đội cần tập trung tham gia cùng nhà trường trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh trên các giải pháp sau: 
Một là, đẩy mạnh các công tác tuyên dương, nhân rộng điển hình tiêu biểu trong thanh thiếu nhi. Tăng cường mối quan hệ giữa Đoàn - Đội với gia đình và nhà trường trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi; phát động cuộc vận động 5 xây, 5 chống trong thanh thiếu nhi: xây dựng ý thức công dân, tinh thần tình nguyện, tiết kiệm, hiếu học, yêu lao động; chống sự ích kỷ, sự ỷ lại, lối sống lạc hậu, vô văn hóa, tác phong tùy tiện. Tập trung giáo dục lịch sử thông qua cuộc vận động "Dân ta phải biết sử ta". Tập trung giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong thanh thiếu niên. 
Hai là, xây dựng mới nội dung rèn luyện đội viên, các phong trào thiếu nhi xây dựng gắn liền với 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên - nhi đồng. Việc công nhận danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ phải thật sự là động lực thi đua cho các em. 
Ba là, Đoàn - Đội tăng cường tổ chức các hoạt động tập thể trong nhà trường. Thông qua tập thể, giáo dục bằng tập thể là một trong những phương thức của Đoàn - Đội. Qua đó, giúp các em gắn bó, đoàn kết, hiểu được cách sống trong tập thể, vì tập thể, biết vì lợi ích chung. Không khí đạo đức của tập thể là môi trường phát sinh, điều kiện tồn tại và củng cố những hành vi đạo đức. 
Bốn là, việc thiết kế, tổ chức phong trào Đoàn - Đội trong trường học cần có sự phối hợp, tham khảo, gắn liền với các nội dung giáo dục đạo đức - công dân. Chủ động nhận tổ chức các nội dung nhằm hỗ trợ, minh họa cho các bài học trên lớp. 
BÀI HỌC VỀ GIÁO DỤC CÔNG DÂN
(Bài viết năm 2005 nhân việc ra quân An toàn giao thông đường bộ của TP)
Môn đạo đức hay môn giáo dục công dân là môn học chính khóa trong các trường phổ thông, chiếm tỉ lệ tương đối trong tổng thể các môn học. Nói xa nói gần, môn giáo dục công dân dạy cho học sinh - những công dân đang tuổi ăn tuổi học, tuổi đang tập làm người lớn, dần dà hoàn thiện nhân cách, trở thành công dân có ích cho xã hội. Điều căn bản nhất của môn giáo dục công dân là dạy cho công dân biết sống và làm theo hiến pháp và pháp luật; biết tôn trọng, lễ phép, nghe lời người lớn, thầy cô giáo; biết yêu và tôn vinh cái hay, cái đẹp, giá trị của cuộc sống; biết phân biệt đúng sai, phải trái trong cuộc đời. 
Bài học giáo dục công dân vẫn thường bị học sinh xem là khô khan, khó nhớ, khó thuộc và cũng có mấy học sinh hứng thú với môn học này. Bài học giữa lý thuyết và thực tiễn xem chừng quá cách xa nhau chăng?
Những ngày qua, thành phố mở đợt cao điểm về việc kiểm tra, xử phạt học sinh vi phạm Luật giao thông đường bộ, mà lỗi thường gặp là đi xe phân khối lớn chưa có bằng lái hoặc chưa đủ tuổi đi xe gắn máy. Đã có hàng ngàn trường hợp học sinh vi phạm và sẽ chịu hình thức kỷ luật từ phía ngành giáo dục như bị hạ hạnh kiểm, phụ huynh phải viết cam kết và từ phía ngành cảnh sát giao thông là phạt giam xe 15 ngày. Cũng đã có ít nhiều tuy không rõ thái độ nhưng phản ứng từ phía học sinh và phụ huynh. Lý do vẫn xoay quanh là tình trạng thiếu xe buýt, xe buýt quá tải; xe máy vẫn là phương tiện cơ động nhất. 
Chuyện vi phạm Luật giao thông đường bộ, mà câu chuyện trên là điển hình, có phải thuộc phạm trù giáo dục công dân không? Giữa bài học và thực tiễn phải chăng là khác nhau? Phải chăng bài giảng là không vi phạm luật giao thông đường bộ nhưng thực tiễn từ phụ huynh đến học sinh vẫn tìm cách "lách luật" để thuận lợi nhất cho mình? Rộng hơn và xa hơn, trong số học sinh vi phạm luật giao thông ấy có bao nhiêu em đi xe đắt tiền, nếu có điều tra và thống kê, trong số ấy không ít thường đến vũ trường, quán bar hàng đêm, thậm chí những cuộc đua xe cũng có thể có. Thiết nghĩ, gia đình, cụ thể là phụ huynh - học sinh phải tiên phong trong việc giáo dục con em mình làm đúng, làm tròn nghĩa vụ công dân từ những việc căn bản nhất. Như vậy, giữa bài học và thực tiễn môn giáo dục công dân không quá khác biệt, và để bài học giáo dục công dân trong nhà trường không trở nên khô cứng, ngành công an không vất vả với xử lý vi phạm và xã hội không trăn trở về quản lý đô thị trong xu thế ngày càng phát triển.
Cách đây vài ngày, Sở Giáo dục - đào tạo và Sở Giao thông - Công chính thành phố cũng đã có hội nghị triển khai việc đưa đón học sinh bằng xe buýt trong năm học mới, bàn các giải pháp sao cho phương án đi xe buýt được hiệu quả nhất. Phụ huynh học sinh, các thầy cô giáo, toàn xã hội cùng nên bàn việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng sao cho hiệu quả nhất, để học sinh có thể đến trường đúng giờ mà không vi phạm luật giao thông đường bộ, cũng là một cách giáo dục học sinh trở thành một công dân tốt với thói quen đúng giờ khi đi xe công cộng, góp phần bảo vệ môi trường. Bài học giáo dục công dân không chỉ là lý thuyết, hãy trả lại cho chúng giá trị đích thực vì những công dân trẻ, vì sự phát triển chung của xã hội./.

NHỮNG NGUYÊN NHÂN TỪ PHÍA NHÀ TRƯỜNG 
DẪN TỚI TÌNH TRẠNG NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN 
VI PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH

TS. TRẦN THỊ HƯƠNG
 Khoa Tâm lý Giáo dục - Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh

1. Đặt vấn đề
Trong quá trình phát triển của đất nước, mặt trái của nền kinh tế thị trường và tác hại của các tệ nạn xã hội đã làm phát sinh tình trạng một bộ phận người chưa thành niên (NCTN) vi phạm pháp luật, làm đau đớn và nhức nhối cho gia đình và xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) là một trong những trung tâm phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội lớn nhất của cả nước. Trên con đường đổi mới và phát triển, TP. HCM cũng đang đối mặt với vấn đề NCTN vi phạm pháp luật đang ngày càng diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng và đa dạng về mức độ, tính chất vi phạm. Trong một đề tài nghiên cứu gần đây về tình hình tội phạm người chưa thành niên tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2001 – 2005 [1] chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu hệ thống nguyên nhân của tình trạng NCTN vi phạm pháp luật trên địa bàn TP. HCM, trong đó có những nguyên nhân xuất phát từ phía nhà trường. 
2. Những nguyên nhân từ phía nhà trường dẫn tới tình trạng người chưa thành niên vi phạm pháp luật ở TP. Hồ Chí Minh
Nhà trường là chiếc nôi thứ hai sau gia đình góp phần quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách trẻ. Đối với NCTN, quá trình học tập, rèn luyện trong nhà trường phổ thông là giai đọan chuẩn bị những phẩm chất và năng lực cần thiết để họ thích ứng với cuộc sống lao động sau này. Tuy nhiên một bộ phận NCTN lại có sự phát triển lệch lạc về đạo đức, nhân cách và đi vào con đường phạm pháp. Khảo sát ý kiến đánh giá của 162 cán bộ ở các cơ quan chuyên trách công tác phòng chống NCTN vi phạm pháp luật ở TP. HCM về nguyên nhân từ phía nhà trường theo 4 mức độ và cho điểm tương ứng (Rất cơ bản/3 điểm, cơ bản/2 điểm, ít cơ bản/1 điểm, không cơ bản/0 điểm) chúng tôi thu được kết quả ở bảng sau:
Bảng 2.1.  Đánh giá của cán bộ chuyên trách về nguyên nhân từ phía nhà trường 
	TT
	Nguyên nhân
	Mức độ (%)
	ĐTB

	
	
	RCB
	CB
	It
	Kh
	

	1
	Thiếu sự phối hợp hiệu quả giữa nhà trường - gia đình – xã hội
	38.3
	46.9
	13.0
	1.9
	2.22

	2
	Chú trọng dạy chữ, xem nhẹ công tác giáo dục đạo đức
	33.3
	43.2
	21.0
	2.5
	2.07

	3
	Buông lỏng việc giáo dục, quản lý học sinh cá biệt
	28.4
	47.5
	21.0
	3.1
	2.01

	4
	Chương trình quá tải làm học sinh yếu chán học, bỏ học
	19.1
	38.9
	38.3
	3.7
	1.73

	5
	Thầy cô thiếu thông cảm, thiếu công bằng, định kiến
	18.5
	39.5
	37.7
	4.3
	1.72


Từ kết quả thống kê ở bảng trên chúng tôi nhận thấy có 85.2% ý kiến cho rằng “thiếu sự phối hợp hiệu quả giữa nhà trường – gia đình – xã hội” trong công tác giáo dục học sinh là nguyên nhân cơ bản nhất từ phía nhà trường. Tại sao đây lại là nguyên nhân thuộc về phía nhà trường trong khi đề cập đến cả ba môi trường giáo dục? Theo chúng tôi, công tác giáo dục đối với NCTN là trách nhiệm của cả nhà trường, gia đình, xã hội và cần có sự phối hợp chặt chẽ ba môi trường giáo dục này. Tuy nhiên, trong sự phối hợp đó, nhà trường đóng vai trò chủ đạo, vì vậy khi nói đến “thiếu sự phối hợp hiệu quả” giữa ba môi trường giáo dục thì trách nhiệm trước hết thuộc về phía nhà trường. Thực tiễn giáo dục cho thấy nhận thức về sự phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội chưa đúng. Nhà trường thì chỉ tập trung cho chất lượng học tập, xem nhẹ giáo dục đạo đức, dẫn đến khi học sinh hư hỏng thì đổ lỗi cho gia đình không quan tâm và xã hội thì quá nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Một số gia đình xem nhà trường là môi trường giáo dục duy nhất cho trẻ, vì vậy trẻ hư thì đổ lỗi hoàn toàn cho nhà trường. Các lực lượng xã hội lại luôn kêu ca là nhà trường, gia đình chưa có giải pháp cho giáo dục nên đưa ra xã hội nhiều “phế phẩm”... Việc đổ lỗi cho nhau của nhà trường - gia đình - xã hội xuất phát từ sự phối hợp quá lỏng lẻo, chỉ là hình thức, là hiện tượng “trống đánh xuôi kèn thổi ngược”. Xét về phía nhà trường, công tác phối hợp với gia đình và xã hội chưa được đầu tư chiều sâu. Trong các trường học cũng đã thành lập Ban đại diện cha mẹ học sinh tòan trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh từng lớp, nhưng họat động của các tổ chức này mang tính hình thức hoặc có họat động thì chỉ tập trung vào một số nội dung nhằm hỗ trợ nhà trường về các điều kiện vật chất. Giáo viên chủ nhiệm đóng vai trò nòng cốt trong sự phối hợp với gia đình và nhà trường, nhưng thực chất vì nhiều lý do khác nhau mà giáo viên chủ nhiệm chưa thực sự nhiệt tình và có trách nhiệm đối với công việc này, chưa có sự liên hệ chặt chẽ với gia đình và thống nhất với gia đình về nội dung, phương pháp giáo dục. Có những học sinh trong suốt quá trình học tập ở trường đã có những biểu hiện của học sinh cá biệt nhưng gia đình không hề hay biết và nhà trường cũng không phối hợp với gia đình để quản lý, giáo dục. Vì vậy học sinh ngày càng dấn sâu vào hư hỏng và đi đến phạm pháp... 
Hai nguyên nhân tiếp theo từ phía nhà trường cũng được nhiều ý kiến của cán bộ trong mẫu khảo sát thống nhất khẳng định là nhà trường “chú trọng dạy chữ, xem nhẹ công tác giáo dục đạo đức”, và “buông lỏng việc quản lý, giáo dục học sinh cá biệt”. Chức năng của nhà trường là giáo dục tòan diện nhân cách cho học sinh, tuy nhiên các nhiệm vụ giáo dục tòan diện ở nhiều trường chưa được thực hiện đồng bộ, mới chỉ chú trọng “dạy chữ” mà xem nhẹ việc “dạy người”. Đa phần các trường mới chỉ làm được chức năng là nơi cung cấp tri thức qua sách vở cho học sinh, còn việc quản lý, giáo dục học sinh về đạo đức, lối sống còn nhiều bất cập và hạn chế, chưa được chú trọng đúng mức. Ở các trường trên địa bàn TP. HCM, ngòai họat động dạy học trên lớp, nhà trường rất ít tổ chức các họat động giáo dục ngòai giờ lên lớp cho học sinh và nếu có tổ chức cũng nặng về hình thức. Điều đó có nguyên nhân là hiện nay học sinh ở thành phố đang quá tải về giờ học, ngòai giờ học chính khóa học sinh phải học thêm dưới nhiều hình thức khác nhau. Vì vậy phần lớn thời gian trong ngày của học sinh phải dồn cho học tập, thời gian vui chơi, giải trí của học sinh rất ít. Chính sự quá tải trong học tập đó đã khiến cho nhiều học sinh học yếu hay trung bình dễ bi quan, chán nản, chây lười học tập, kết quả học tập sút kém dẫn đến bỏ bê học tập hoặc bỏ học...Việc bỏ học dẫn đến tình trạng học sinh có trình độ văn hóa thấp lại tạo xuất phát điểm cho những hành vi phạm pháp. Kết quả khảo sát ở bảng 2.1 trên cho thấy có 58.0% ý kiến cán bộ được khảo sát đồng ý yếu tố “chương trình quá tải làm học sinh yếu chán học, bỏ học” là một trong các nguyên nhân dẫn đến tình trạng NCTN vi phạm pháp luật ở mức từ “cơ bản” đến “rất cơ bản” . 
Khảo sát về trình độ học vấn của 197 học viên ở 2 Trung tâm giáo dục dạy nghề thiếu niên TP. HCM cho thấy tỉ lệ học viên chưa biết chữ là 5.6%, lớp 1 – 5 chiếm 26.9%, lớp 6 – 9 chiếm 60.9%, lớp 10 – 12 chỉ chiếm 6.6%, trong khi đó độ tuổi học viên từ 16 đến dưới 18 tuổi chiếm 83.2%. Như vậy có một tỉ lệ học viên nhất định đã bỏ học trước khi vào Trung tâm ngay từ cấp tiểu học và trung học cơ sở. Việc trốn học, chán học, bỏ học là xuất phát điểm của những hành vi sai trái của học sinh nhưng đã không được quan tâm hạn chế, khắc phục.
Phần lớn NCTN đi vào con đường vi phạm pháp luật không phải một cách ngẫu nhiên mà trước đó đã có một quá trình phát triển lệch “chuẩn” ngay trong thời gian đi học ở nhà trường phổ thông. Những học sinh này thường gọi chung là “học sinh cá biệt” (trẻ chưa ngoan, trẻ hư, trẻ khó giáo dục, học sinh chậm tiến…) là những học sinh có những hành vi sai lệch so với các chuẩn mực xã hội, nhưng hành vi sai lệch đó lặp đi lặp lại nhiều lần có tính hệ thống và tương đối ổn định. Những biểu hiện của học sinh cá biệt thường là: 
- Thiếu ý thức tổ chức kỷ luật
- Kết quả học tập yếu kém, trốn học, bỏ học
- Thái độ vô lễ, thiếu tôn trọng thầy cô, người lớn, không vâng lời cha mẹ
- Gian dối, nói tục, chửi bậy, chây lười trong các hoạt động tập thể
- Tác phong sinh hoạt bê tha, la cà hàng quán, ngỗ ngược, ăn chơi, đua đòi, quậy phá, chống đối, ngổ ngáo, tham gia các băng nhóm... 
- Sống theo kiểu phiêu lưu mạo hiểm, anh hùng cá nhân, suy tôn “thủ lĩnh”, dễ bị kích động, manh động, không thích lý luận, bảo vệ chân lý bằng “nắm đấm”...
Qua việc xác nhận những lỗi thường mắc phải khi còn học ở nhà trường phổ thông của 197 học viên ở 2 Trung tâm giáo dục dạy nghề thiếu niên TP. HCM, chúng tôi nhận thấy phần lớn các em đều có những biểu hiện của học sinh cá biệt ở các mức độ khác nhau. Kết quả thể hiện ở bảng 2.2. sau đây:
Bảng 2.2. Những lỗi thường mắc phải của NCTNPP  khi còn học ở phổ thông
	TT
	Lỗi
	Mức độ (%)
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	RN
	N
	IT
	KH
	

	1
	Thường xuyên vi phạm nội quy, nế nếp của lớp, trường
	27.9
	40.6
	9.6
	21.8
	1.74

	2
	Không thuộc bài, không chuẩn bị bài
	23.4
	36.5
	21.8
	18.3
	1.64

	3
	Hút thuốc, uống bia rượu, cờ bạc
	24.4
	29.4
	18.8
	27.4
	1.50

	4
	Chửi thề, nói tục, đánh lộn, quậy phá
	17.8
	38.6
	19.8
	23.9
	1.50

	5
	Trốn học, nghỉ học không phép
	18.3
	32.5
	24.4
	24.9
	1.44

	6
	Học yếu kém, ở lại lớp, bỏ học
	14.7
	36.5
	19.3
	29.4
	1.36

	7
	Vô lễ với thầy cô, cha mẹ, người lớn
	11.7
	41.1
	13.7
	33.5
	1.30


Những lỗi mà học viên thường mắc phải trong quá trình học tập ở trường phổ thông ở bảng trên đều thể hiện ở mức “nhiều” chứng tỏ các em đã có những hành vi sai lệch một cách thường xuyên và hệ thống nhưng đã không được nhà trường giáo dục để sửa chữa, khắc phục. Nhìn chung NCTN vi phạm pháp luật mang đầy đủ các trạng thái, đặc điểm tâm lý của học sinh cá biệt nhưng những hành vi bất thường thể hiện ở mức độ và cường độ đậm nét hơn, có tính ổn định hơn. Vì vậy nếu những biểu hiện của học sinh cá biệt nếu không được phát hiện và ngăn ngừa thì nhất định xu hướng tiêu cực ngày càng phát triển và vượt khỏi “ngưỡng hư”, dấn sâu vào con đường phạm pháp. 
Rõ ràng học sinh cá biệt trong nhà trường chỉ là một bộ phận nhỏ nhưng giáo dục những học sinh này là nhiệm vụ quan trọng của nhà trường. Tuy nhiên đây là công việc vô cùng khó khăn, phức tạp, đòi hỏi nhiều thời gian, công sức nên nhiều trường đã buông lỏng và thiếu quan tâm đầu tư thích đáng, chưa đặt vấn đề giáo dục học sinh cá biệt, học sinh hư vào đúng vị trí của nó ngay từ công tác quản lý giáo dục đến quá trình tác động giáo dục. Giáo dục của nhà trường mới dừng lại mức độ chung cho tất cả học sinh mà chưa đi sâu đi sát đặc điểm từng học sinh cá biệt để hiểu rõ nguyên nhân và tìm biện pháp tác động phù hợp. Vì vậy nhiều học sinh yếu kém về học tập, đạo đức ngày càng sa sút hơn, chán nản hơn, bỏ học chơi bời lêu lổng, bị bạn bè xấu rủ rê lôi kéo đi vào con đường hư hỏng. Nhiều trường chưa có những biện pháp đúng đắn và hiệu quả để giáo dục học sinh cá biệt nên thông thường khi một học sinh khó giáo dục, hư đốn... thường bị nhà trường kỷ luật, đuổi học - đó là cách làm đơn giản mà không giải quyết triệt để vấn đề. Những học sinh cá biệt với một trình độ hiểu biết thấp, những phẩm chất tâm lý xấu chiếm ưu thế trong cấu trúc nhân cách, nếu bị đẩy khỏi môi trường giáo dục của nhà trường và gia đình thì họ càng dễ dàng tiêm nhiễm thói hư tật xấu khác ngòai xã hội và đi vào con đường phạm pháp. Đối với học sinh cá biệt, sự không phù hợp giữa trình độ phát triển cá nhân so với các chuẩn mực được thiết kế trong mục tiêu giáo dục nếu không kịp thời có biện pháp giải quyết cũng tạo tiền đề cho sự hư hỏng của NCTN. 
Công tác giáo dục học sinh cá biệt có những nét đặc thù về mục đích, nội dung, nguyên tắc, phương pháp giáo dục. Tuy nhiên, một bộ phận giáo viên - nhà giáo dục trong các nhà trường thiếu kinh nghiệm giáo dục, không được trang bị đầy đủ về kiến thức, kĩ năng sư phạm nên dễ giải quyết các tình huống giáo dục theo cảm tính dẫn đến những hậu quả sai lầm. Kinh nghiêm cá nhân, sự non kém về sư phạm, các sai lầm về nghệ thuật giáo dục, thái độ ban ơn, trịnh thượng, áp đặt, sự trách phạt quá nghiêm khắc hay tình thương không đúng... tất cả đều góp phần đẩy NCTN đi vào con đường vi phạm pháp luật. Mặc dù nguyên nhân “thầy cô thiếu thông cảm, thiếu công bằng, định kiến” được xếp thứ 5 trong số các nguyên nhân từ phía nhà trường dẫn đến tình trạng NCTN vi phạm pháp luật, nhưng mức độ ảnh hưởng cũng được ghi nhận ở mức “nhiều” (ĐTB 1.72)...
Như vậy có một mối liên hệ nhân quả  giữa công tác giáo dục đạo đức nói chung, công tác giáo dục học sinh cá biệt nói riêng ở nhà trường phổ thông với tình trạng NCTN vi phạm pháp luật ở TP. HCM. 
3. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức trong nhà trường phổ thông
- Nhà trường cần thực hiện đồng bộ, đảm bảo tính cân đối, hài hòa trong chương trình giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp dạy học – giáo dục các môn học, đặc biệt là các môn đạo đức, giáo dục công dân... các họat động giáo dục ngòai giờ lên lớp.
- Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tuân thủ pháp luật cho thanh thiếu niên, coi trọng giáo dục định hướng giá trị đúng đắn... các hành vi xã hội tích cực, giáo dục kỹ năng sống để chuẩn bị cho học sinh khả năng đề kháng và thích ứng trong môi trường xã hội đầy phức tạp và biến động. 
- Chú trọng và nâng cao hơn nữa công tác giáo dục học sinh cá biệt, xem đây là một họat động vô cùng quan trọng trong công tác giáo dục đạo đức của nhà trường. Muốn vậy:
+ Đội ngũ những nhà quản lý giáo dục, giáo viên, giáo viên chủ nhiệm phải có nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của họat động giáo dục cá biệt cũng như tính chất phức tạp, khó khăn, lâu dài của họat động này, từ đó có đủ phẩm chất và năng lực sư phạm để thực hiện họat động này. 
+ Phương pháp giáo dục học sinh cá biệt trong nhà trường phổ thông phải được thực hiện một cách chuyên biệt. 
+ Xây dựng và thực hiện mô hình tổ chức giáo dục học sinh cá biệt  trong nhà trường phổ thông
Theo chúng tôi, trong nhà trường phổ thông cần thiết phải xây dựng mô hình tổ chức giáo dục học sinh cá biệt  (học sinh chưa ngoan, học sinh hư, khó giáo dục, chậm tiến…) là những học sinh có những hành vi sai lệch so với các chuẩn mực xã hội qui định, nhưng hành vi sai lệch đó lặp đi lặp lại nhiều lần có tính hệ thống và tương đối ổn định. Phác thảo về mô hình đó như sau:
3.1) Cơ cấu tổ chức giáo dục học sinh cá biệt trong nhà trường bao gồm các thành phần:
- Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường (Phó Hiệu trưởng): là người thay mặt Hiệu trưởng, Hội đồng giáo dục điều hành chung tòan bộ kế họach giáo dục, đặc biệt là giáo dục học sinh chưa ngoan trong tòan trường.
- Giáo viên chủ nhiệm lớp: là người chịu trách nhiệm trước Hội đồng giáo dục và cha mẹ học sinh về sự phát triển nhân cách tòan diện của từng học sinh, trực tiếp giáo dục học sinh chưa ngoan trong một lớp.
- Tổ chức tư vấn học đường: bao gồm một số giáo viên có uy tín cao, có nhiều kinh nghiệm giáo dục, các nhà tư vấn tâm lý – giáo dục... góp phần hỗ trợ cho Phó hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm giáo dục lại học sinh.
- Tập thể sư phạm bao gồm những giáo viên khác trong trường ngòai giáo viên chủ nhiệm như giáo viên bộ môn, cán bộ phụ trách Đòan, Đội... Lực lượng này góp phần hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm và tổ chức tư vấn học đường tạo thêm sức mạnh tổng hợp tác động thống nhất đến các học sinh cá biệt.
- Tập thể học sinh (lớp, tổ chức Đòan, Đội): là một tổ chức có khả năng tập hợp, thu hút học sinh trong lớp tham gia họat động giáo dục một cách thường xuyên dưới sự cố vấn, lãnh đạo của giáo viên chủ nhiệm. Tổ chức này có rất nhiều khả năng để tiến hành giáo dục những học sinh chưa ngoan.
- Ban đại diện cha mẹ học sinh: là cầu nối giữa gia đình và nhà trường trong công tác giáo dục học sinh chưa ngoan
- Các tổ chức xã hội khác ở địa phương (Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hôi khuyến học, Đòan thanh niên phương, xã...) có thể thực hiện các chương trình trên cơ sở dựa vào cộng đồng để mở mang các điểm dịch vụ vui chơi, giải trí... thu hút học sinh tham gia các họat động bổ ích ngòai giờ học...
Như vậy tổ chức giáo dục học sinh cá biệt trong nhà trường bao gồm nhiều thành phần, mỗi thành phần có nhiệm vụ, chức năng cụ thể nhưng họat động theo quy định thống nhất và phối hợp nhau chặt chẽ. Trong các thành phần này, giáo viên chủ nhiệm là lực lượng nòng cốt chịu trách nhiệm chính thiết kế và điều hành quá trình giáo dục lại học sinh cá biệt trên cơ sở phối hợp với các thành phần khác.
3.2) Nội dung giáo dục lại
- Giáo dục lại về nhận thức, tình cảm và hành vi của học sinh đối với các chuẩn mực xã hội qui định... thể hiện cụ thể qua các nội dung giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, thể chất, lao động cụ thể ở nhà trường phổ thông.
- Phê phán có phân tích các biểu hiện sai lệch trong nhận thức, tình cảm, hành vi của học sinh
- Bồi dưỡng ý thức tự giáo dục, tự rèn luyện
- Tổ chức các họat động vui chơi lành mạnh, khơi dậy các mặt tích cực trong họat động của học sinh chưa ngoan...
3.3) Tổ chức quá trình giáo dục lại
- Giai đọan 1: Lập kế họach tổ chức giáo dục lại học sinh cá biệt
+ Khảo sát nắm vững đối tượng giáo dục lại: số lượng, biểu hiện cụ thể từng học sinh cá biệt; phân lọai nguyên nhân học sinh cá biệt
+ Lập kế họach cụ thể về thời gian, nội dung, biện pháp tác động
- Giai đọan 2: Tổ chức thực hiện kế họach giáo dục lại 
+ Tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục thực hiện theo kế họach giáo dục lại đối với các đối tượng giáo dục lại 
+ Kiểm tra, đánh giá thường xuyên
- Giai đọan 3: Đánh giá 
+ Đánh giá kết quả cuối cùng qua một giai đọan
+ Khen thưởng, biểu dương
+ Đề ra kế họach giáo dục tiếp theo
Trên đây là một số kết quả nghiên cứu có liên quan đến công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường phổ thông xin đóng góp cho Hội thảo. 


Tài liệu tham khảo
1. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố:  "Nghiên cứu tình hình tội phạm người chưa thành niên  tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2001 - 2005".

											

	




BÀI VIẾT THAM GIA HỘI THẢO
"NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC"

Bạch Chỉ Dược

Kính thưa quý vị đại biểu,
Điều đầu tiên tôi rất cám ơn đã tạo cho tôi cơ hội để thể hiện được chính kiến của mình, tôi chỉ mong những lời thô thiển nhưng chân chất này sẽ mang đến trong tôi sự thấu hiểu sâu xa những gì tôi nghĩ, tôi làm của những người thật sự đồng cảm để tôi thêm hy vọng ở trên đời còn có những tấm lòng. Vì vậy, vượt qua sự ngại ngùng, tôi xin gửi đến hội thảo tham luận nội dung sau :
Trong thời điểm chuẩn bị thật sự mở cửa thông thương ra bên ngoài nước, những người lớn chúng ta hãy dành những phút lặng thoát khỏi sự quay cuồng để thẳng thắng trung thực rà soát nghiêm túc lại lực lượng chủ đạo của chúng ta hiện đang ở đâu, cái gì đã làm được, chưa làm được, cái gì chúng ta vì vô tình hay cố tình đã để mất dần cái quý giá vô hình và hữu hình ông cha đã dày công xây dựng. Bên cạnh đạt kết quả tương đối với mục đích đem đến cuộc sống ấm no về kinh tế bằng hướng áp dụng nền kinh tế thị trường, nhưng cũng phải nhìn nhận hậu quả của phản ứng phụ của nó cực kỳ nguy hiểm, chúng ta càng thật sự đau lòng khi phần lớn do chính lòng người gây ra, hay nói đúng hơn ta như tỉnh giấc sau cơn mộng du và trước mắt ta chới với vì sự lộn xộn ngổn ngang của lòng người mất dần nhân tính. May mắn thay đến hôm nay ta thật sự tỉnh lại để cùng kiểm điểm, cùng chiến đấu với bịnh "mù, câm, điếc", bịnh "nhu nhược" của ý chí, bịnh "béo phì vì ăn tạp dẫn tới đần độn và bội thực", bịnh vô cảm gây cái chết dần mòn của một đời người, bịnh ngoan cố không nhận lỗi, không chịu sửa sai, bịnh tự ái, tự phụ không óc cầu tiến và không tự đánh giá được năng lực của chính mình hạn chế tới đâu, bịnh sợ mất "ghế" hoặc cố ôm "ghế" khi không còn xứng đáng để mặc dân tình thống khổ, bịnh hèn nhát lẫn tránh và đổ lỗi trách nhiệm, bịnh sợ hải không dám loại ngay kẻ đồng hành thật sự nguy hiểm cho mình khi biết tỏng là kẻ thủ đoạn-bất tài-sẳn sàng phản trắc khi thiệt quyền lợi, hoặc bỏ ta chết dọc đường một mình, bịnh tự hại thân khi ngốn quá nhiều mắc nghẹn mà không chịu ói ra,  bịnh có kinh tế nhưng con người đã bị phân hóa, không thể nhúc nhích được vì không còn lửa, bị kẻ xấu khống chế bất kỳ lúc nào chúng muốn để cùng sám hối, cùng có thái độ thành khẩn sửa sai, chấp nhận sự "không hoàn thiện" chính bản thân  để cùng chung tay sửa chữa, sắp xếp cho chính chúng ta, cho con cháu chúng ta sau này khi sự việc chưa quá muộn màng, sửa ngay trong con người cái vô hình chưa hòa đã tan, để ta có thể yên tâm, mạnh dạn, vững tin thốt lên câu "hòa nhập nhưng không hòa tan" và có cơ sở để diễn giải tạo niềm tin cho con cháu - các thế hệ nối tiếp.
Ta đã để trôi qua một thế hệ trưởng thành và bị cuốn trôi, thời điểm hiện tại phải thực hiện hai việc song song là kéo lại thế hệ đó, suy nghĩ những phương pháp linh động để đào tạo thế hệ mới lớn các lớp phổ thông trung học và ngăn chận cái xấu thâm nhập từ lúc mới nhen nhúm len lõi vào bên trong con người trước khi để chúng phát tán hoành hành ở lứa tuổi bậc tiểu học. Điểm lại, ta cũng đã có những bài học giáo dục rất hay trong giáo trình giảng dạy về đạo đức ở trường, ở đời sống nhưng tại sao hiện tại lại không thấm sâu được vào nơi sâu thẳm của người lớn, của học sinh, sinh viên? Tôi không mơ mộng về một tỷ lệ trọn vẹn, nhưng khi để cái xấu chiếm tỷ lệ khá cao là điều cần phải suy gẫm là hai chữ "tại sao". Vốn tôi tính tò mò nên sau thời gian tận dụng các giác quan có được và thêm chút kiến thức còn hạn chế, tôi xin phép được mạnh dạn nêu chính kiến vài khía cạnh tôi đã suy nghĩ tâm tư về hai chữ này như sau: 
1) Về giáo dục việc làm giàu
Theo cách nghĩ đơn thuần dân giàu là nước mạnh, việc khuyến khích và thực hiện điều này là rất tốt nhưng bên cạnh phải trả giá quá đắt trong việc trồng người và lỗi lớn ở người đi trồng lại lao quá nhiều vào kinh tế mà không dành thời gian quan tâm uốn nắn, chăm sóc, diệt sâu bệnh cho cây, không tích cực tự sửa sai, không có thái độ rõ ràng, không  giải quyết tận gốc sự việc, bỏ ngoài tai những lời kêu than, gắn kết quyền lợi không chọn lọc nên bị kéo đổ, từ chuyện cho là rất nhỏ, cuối cùng nhận lấy hậu quả thật chua xót là bị các giới mất lòng tin. 
Việc dễ dãi công kênh vô tội vạ của việc kiếm nhiều tiền từ bất cứ hình thức nào thậm chí dù đó là từ sản phẩm tự có của thể xác, tinh thần, trí tuệ, tận dụng sự thông minh lanh lợi tinh vi để lừa gạt hoặc ăn cắp của chung, chấp nhận cuộc sống phụ thuộc và bị khống chế, đôi khi trở nên ngu muội, nhu nhược, ý chí tật nguyền, mang mầm bệnh "sợ hải", sức chiến đấu yếu đuối, tình nguyện viên của thế giới những kẻ mù, câm, điếc, sống chết mặc bây, xa dần những người tài, thẳng thắn, trung thực nhưng đầy lòng tự trọng, ngày càng gần kẻ cơ hội, vô cảm, những kẻ chỉ gắn kết khi quyền lợi còn và sẳn sàng bỏ mặc người đồng hành khi mất quyền lợi đó, hoặc len lõi ma mãnh chọn lựa cây người ta trồng sản để làm rào dành giựt tận hưởng trái ngọt của cây khi cây sắp có quả mặc dù trước đây đã không hề tham gia dày công vun trồng chăm bón, sẳn sàng xử sự bạc bẽo gỡ rào đi ngay sau khi đã xơi hết quả ngon rồi để mặc cây bị phá hoại, tàn úa. Tất cả nhằm tạo đời sống đầy đủ của chính mình, và tạo cho lòng tham của mình bị rách đáy, không bao giờ cảm thấy đủ, bỏ quên hoặc không muốn nhớ trách nhiệm sâu xa đối với chính bản thân, gia đình và cộng đồng, làm cả xã hội phải trì trệ, phải tốn bao nhiêu công của thời gian rất dài mới có thể sửa chữa thay vì thời gian đó dùng để phát triển lên. Nếu luận tội thì đây là tội cực kỳ trầm trọng và đôi khi là hành động vô tình gián tiếp bán nước, phản bội dân tộc. Những virut này sẽ lan tràn mạnh mẽ ảnh hưởng xấu đến lực lượng chủ đạo thì lúc đó ta có quân số thì đông nhưng sức chiến đấu yếu thậm chí quân không biết đường hướng chạy lộn xộn, mất đoàn kết do đụng chạm quyền lợi, có khi thay vì phục vụ cho phát triển của nước nhà thì lại phục vụ sự phát triển của nước khác, ta sẽ mất dần quân thì lấy đâu mà đấu.   
 Tất cả là do quyền lực của đồng tiền phân hóa, nhưng đồng tiền cũng có xã hội của nó, có luật nhân quả của nó, cũng có nhiều loại tiền như xã hội con người. Nếu được xin chỉ cho những đứa trẻ cách chọn lọc đừng tiếp nhận vô tội vạ, càng nhận nhiều phải càng tỉnh táo cân đong đo đếm cái được cái mất, nếu cái ta được gây thiệt hại chung thì dứt khoát từ chối, đồng tiền nào tìm được vất vả một chút nhưng lâu dài và ý nghĩa, đồng tiền có được dễ dàng là đồng tiền dễ làm ta bị bệnh và hãy thường nhắc nhở rằng "thường thì không ai cho không ta một điều gì, hãy tỉnh táo xem xét điều kiện đính kèm của nó". Hãy lấy lòng tự trọng suy xét thấu đáo trước khi nhận kẻo trở thành một con cờ thí hoặc gây thiệt hại khôn lường cho bản thân.
2) Cái tâm con người
Chữ tâm thì đơn giản nhưng thực hiện vào từng vấn đề thì không phải dễ, nó chỉ đạt kết quả thực sự  khi con người phải có cái nhìn sâu sắc thấu đáo sự việc, có cái nhìn công tâm xuyên suốt trong khối óc và cả cuộc đời của con người, và những yếu tố tác động qua lại của hoàn cảnh, chế ngự được lòng tự ái, phải tự kiểm soát cái tôi trong người để nó không trỗi dậy lấn át khống chế điều đang hợp lý, chỉ thực sự có cái nhìn và cư xử đúng đắng nếu không vướng lo sợ những mối quan hệ, gắn kết quyền và lợi, bỏ qua sự thân quen, họ hàng, ruột thịt, phải có lòng can đảm, hành xử dứt khoát chính xác mới có ánh sáng của sự ứng xử thông minh, linh hoạt, đạt kết quả thuyết phục, mới kêu gọi được sự tình nguyện theo con đường của ta và đương nhiên đó phải là con đường chính đạo.
Làm nhân đạo không chỉ là việc đem đến hiện vật, hiện kim, hoặc đổi lại là sự vinh danh mà việc làm nhân đạo đúng nghĩa hơn nữa là nhân đạo được thực hiện mọi lúc mọi nơi, từ việc nhỏ đến việc lớn, đôi lúc âm thầm, lặng lẽ, đôi khi sẳn sàng làm cái việc "vác tù và hàng tổng" để ta có thể dang tay nâng đỡ, tiếp thêm sức vào một cơ thể đang cạn kiệt, góp chút ánh sáng soi rọi ở những ngã ba của đường đời của những mảnh đời bất hạnh để họ thấy những khúc ngoặt nào đưa họ đến vực sâu, làm được như vậy ta sẽ được tưởng thưởng gì? Ta được tưởng thưởng bằng một cảm giác thật sự hạnh phúc, một nụ cười thầm của sự mãn nguyện khi ta chợt nhớ rằng ta đã làm một việc quá tốt giúp cho một cuộc đời của một con người, một thành quả tinh thần chưa chắc nhiều người làm được.
Cái tâm đôi khi phải chấp nhận tiếng "ác" khi việc làm của mình chưa được thấu hiểu, nhưng tất cả phải theo phương châm "dập từ trong trứng nước, uốn nắn kỷ khi là một măng non " thực hiện thưởng phạt phân minh, để ý từng chút một để bắt sửa từ sai phạm ta cho là nhỏ, có thể ta là kẻ khó tính nhưng thà ta phạt thẳng thừng sai phạm nhỏ để răn đe còn hơn sau này đưa con người đó phạm sai lớn phải vào vòng tù tội, ta dập từ đầu chính là làm đã làm nhân đạo cho chính cuộc đời người đó, đồng thời cũng đừng quên nghiêm khắc xử phạt chính con người ta, như vậy mới nhận được "tâm phục, khẩu phục", mới tìm được kẻ đồng hành đúng nghĩa. 
Như một thí dụ nôm na là thà tự tay ta tát vào mặt con mình để cho nó thức tỉnh còn hơn có lúc để người khác cùng đồng lòng đập nó. Ta hãy bắt đầu tìm hiểu "tại sao" khi nhận thấy một phản ứng quá mạnh mẽ đối với ta, đôi lúc làm ta mất mặt, đạt độ bình tỉnh giải quyết thật có tình có lý lúc đó ta sẽ tự hào cái thật sự thành công.
Nếu có cái tâm (lương tri) và lòng yêu thương thật sự thì sẽ không bao giờ có xảy ra chuyện ứng xử đầy bạo lực, lấy thịt đè người, lấy quyền hành khống chế kẻ yếu (từ trẻ em tới người lớn), gây chấn thương tinh thần. Tận đáy lòng người phải còn cái tâm và lòng yêu thương, ngay cả động vật cũng có, nếu trong người không con điều này thì hình phạt không còn là dành cho con người mà là cho một đồ vật vô tri vô giác, khi là đồ vật thì không được hưởng những ưu đãi trong thế giới loài người, nếu đồ vật đó không còn giá trị sử dụng thì ta phải sớm quăng vào bãi phế thải kẻo từ đó lại sinh ra những sản phẩm nhiều độc tố nguy hại cộng đồng.
3) Vấn đề tài chính
Dù ta có ý tưởng và tấm lòng to lớn đến đâu, ta sẽ không làm được gì nếu ta không có tiền. Số tiền cho cái chung là số tiền có giới hạn, vì vậy sự điều phối linh động, kịp thời, đúng chỗ là điều cực kỳ cần thiết. Nếu muốn có kết quả tốt thì khi trên phân bổ phải hợp lý, đúng thời gian, dưới phải sớm phản hồi để trên kịp thời điều chỉnh nếu thấy có vấn đề chưa thích hợp trong thời điểm hiện tại.
Ta học gì trong giới kinh doanh: Không bao giờ họ để đồng tiền nằm quá lâu vì đó là đồng tiền chết. Thời gian là kẻ thù của túi tiền ít ỏi vì nó là nguyên nhân sự trượt giá khủng khiếp, ở thời điểm này một ít tiền sẽ giải quyết được nhiều việc nhưng chỉ cần qua một ít thời gian sau thì không còn giải được nữa, vả lại đây không phải là túi thần lúc nào cũng biến ra đầy ắp. Nên tránh tình trạng này ngoài việc vạch ra kế hoạch kỷ lưỡng, linh hoạt về điều phối ta cần vẽ ra một  con đường của đồng tiền: đó luôn phải là đường thẳng, càng ngắn càng tốt. Để làm được điều này xin chú ý khâu "chọn mặt, gửi vàng":
- Người phân bổ đồng tiền phải công tâm, sòng phẳng
- Người giữ túi tiền phải minh bạch, rõ ràng trong chi thu.
- Người vận chuyển (thường qua ngân hàng) phải nhanh chóng, phải là nơi thu thập thông tin kịp thời phản hồi để người phân bổ điều chỉnh ngay kế hoạch, và không khó khăn khi phát hiện được sự nổi cộm của biểu hiện những đồng tiền bất chính (chỉ trừ khi không muốn làm) và phản hồi tìm hiểu, xem xét và kịp thời ngăn chận.
- Người nhận, nơi nhận: Phải năng động hơn để tận dụng đồng tiền hiệu quả, phải biết đấu tranh khi thấy bất hợp lý, phải học ngôn ngữ người câm để giao tiếp được người bị bệnh câm, phải biết nhờ bác sỉ khoa học trị bệnh mù. Phải la hét to hơn vào tai người bị bệnh điếc. Hãy làm tất cả những gì có thể làm đừng phải âm thầm cam chịu thụ động nữa.
Tài chính như một miếng mồi ngon không nên cho đi vào con đường xa, quanh quẹo đầy rẫy những con mèo hoang háo mỡ.
Tài chính là đồng tiền chung, không phải túi riêng, thái độ ban ơn trong việc đưa người nhận là không thể chấp nhận và cũng đến lúc nên tự trị bệnh nghề nghiệp “nhìn ai cũng tưởng là cướp hoặc vô tình hoa mắt hay cố tình nhìn thường dân thành cướp, nhìn cướp thành thường dân”.
Ta đã biết tại sao túi tiền ít ỏi, muốn đủ tiền để đưa thành hiện thực, ngoài việc cố gắng cày bổ sung thêm thì tại sao song song ta không tiến hành thu nợ và đòi nợ, đòi cả những vị đã xơi rồi chùi miệng. Nợ túi riêng có thể thông cảm được nhưng nợ túi chung dứt khoát phải trả ngay vì nó liên quan đến bao nhiêu cuộc đời của con người. Rượu mời không uống thì phải cho uống rượu phạt, trong việc này không có cửa cho việc cảm thông, cả nể, "SỢ", mới đạt được thành công.
Những người thực hiện các công việc trên tốt phải dành cho họ thù lao xứng đáng, nhưng khi đã nhận thù lao như vậy vẫn còn có ý tham lam thì mời ngay ra chỗ khác, đừng để lòng tham đó tồn tại lủng đoạn quá lâu sẽ phá hoại tất cả.
Khi giao việc phải chọn lọc kỷ con người, nếu có thông tin có cơ sở chứng minh về cái sai quấy, bất tài, không năng lực ... của người đó dẫn đến đâu là phải thay ngay, vì đợi có chứng cứ thì quá trễ tốn công sức sửa sai hoặc không bao giờ có được vì ở những người đó luôn tự bảo vệ bằng sự ma mãnh, mánh mung, phe cánh. Giết chúng từ lúc mới nhen nhúm để chúng không còn cơ hội bò lên ngày càng cao, ngày càng sinh sôi nảy nở, ta không cần nương tay với những biểu hiện gián tiếp bán nước như vậy, không có cửa cho sự dung túng. 
4) Giải quyết sự việc
Khi giải quyết sự việc chính ta phải gương mẫu, phải tận gốc, dù việc lớn hay nhỏ, chỗ nào thấy có vấn đề là phải đích thân tìm hiểu ngay, có "di hành" mới thấu hiểu được tiếng kêu than, khi thấu hiểu cần giải quyết ngay bằng sự công tâm, nếu không cái ta nhận sẽ là sự thờ ơ, giả ngu đần, mất lòng tin, sự im lặng đáng ngờ. Và rồi sẽ có sự nổi loạn, nhẹ nhất là chúng sẽ tự tìm thấy điều này ở nơi khác xa xôi và đôi khi cả việc chấp nhận trên đầu chúng là người ngoài giống như đứa con ta sinh ra nhưng đưa đẩy dần cho người khác nuôi dưỡng dạy dỗ, nếu có chuyện xảy ra chúng sẽ ở ngã ba đường và không khéo chúng lại chọn người đã cho chúng cuộc sống đúng nghĩa về vật chất và tinh thần thì chúng ta sẽ mất đứa con chúng ta sinh thành. Hay có thể nói là "mất cả chì lẫn chày". Còn nổi loạn nặng nhất là lúc nào đó chúng sẽ quay lại luận tội chúng ta bằng tất cả sự căm hờn.
Những giải pháp cụ thể cho học sinh, sinh viên
Thật buồn lòng khi ta nghe từ miệng các em học sinh chữi thề (cả con trai lẫn con gái) thay gì nói những điều hay, khi ta thấy bạo lực học đường ngày càng trầm trọng, giáo viên mất chất, học sinh sinh viên mất chất. Có khó lắm cho ta tìm hướng đi hiện nay hay không? Sao ta lại chấp nhận sự thua cuộc? Với bức xúc này tôi xin nêu nhận xét và ý kiến như sau :
Học sinh tiểu học: Nếu lưu ý, chúng đã bắt đầu có ý thức trong việc bắt nạt bạn, vô tình chơi những trò chơi gây nguy hiểm cho cơ thể bạn, bắt đầu nhập vào những từ không hay của người lớn để chủ yếu tốt lên cho oai, không ai lúc đó để tâm phát hiện ngăn chận hoặc có khuyên răn nhưng không hiệu quả, bởi gì chúng cảm thấy hay, ta ngăn chận nhưng chưa ai giải thích cặn kẻ nghĩa đen, nghĩa bóng của tiếng chữi thề đó là chữi chính người mẹ đã sinh ra mình hoặc đòi làm mà chính khả năng chúng không có, tôi nghĩ chúng sẽ xấu hổ không thốt được nữa  khi ta phân tích cho chúng hiểu. Năm lớp 4 trở đi là năm cần lưu ý, những người lớn đã thâm nhập quá sâu thành thói quen thì chúng ta đành chịu khi không còn thuốc chữa, nhưng ta không thể cho phép để những đứa trẻ bập bẹ lại bị nhiễm chất độc này khi chúng chỉ mới là vài đứa.
Khi dạy chúng đùa chơi bạn cũng cho chúng nhìn được những chỗ yếu trong cơ thể không chịu đựng được lực mạnh, sẽ gây chấn thương lâu dài tinh thần, thể xác, và cuộc sống sau này của bạn sẽ thế nào? Ta cố gắng dùng hình ảnh đơn giản nhất của hiện tại và tương lai của chúng và bạn chúng. Hãy cho chúng được "tung tăng" trong ngôi trường của mình nhưng phải có ý thức.
Học sinh THCS: Đây là lớp học sinh phải được đưa lên hàng đầu của sự lưu ý, đây là lứa tuổi muốn khẳng định mình và dễ nổi loạn của tâm sinh lý dậy thì, nếu muốn hiểu hết về chúng phải trở thành bạn của chúng, hãy cho chúng thấy con người thường không hoàn thiện, chính các giáo viên đứng lớp cũng vậy, học sinh nhận lỗi, giáo viên cũng phải biết nhận lỗi. Việc phân bổ giờ giảng quá nhiều, chương trình nặng, lớp đông, khi giảng thao thao bất tuyệt không biết bài giảng nhập vào đầu học sinh được bao nhiêu vì sợ cháy giáo án, hoặc tự ái bỏ dạy giận hờn, học sinh thì nói chuyện huyên thuyên, mất tập trung. Xin hãy thử cho một lần cho học sinh tập làm giáo viên, nói cho học sinh biết giáo viên cũng phải có cuộc sống vất vả, công đoạn chuẩn bị bài để lên lớp, và giáo viên đôi khi nên trở thành học sinh bày tỏ ta cũng tò mò tham gia vào câu chuyện chúng đang say sưa, hòa vào lứa tuổi chúng mới biết "tại sao'' và ta nêu ý kiến dẫn dắt chúng nghĩ đúng làm đúng, công nhận chúng có cái đúng thì chúng mới công nhận cái đúng của ta, ta nên thuyết phục hơn trừng phạt. Dạy chúng những bài học nhỏ cụ thể về sự chia xẻ đồng cảm với nổi bất hạnh của những người chung quanh.
Cuối cùng hãy xem bài học ta đem đến cho chúng có hấp dẫn không, có cần thiết phù hợp hiện tại không, sao ta không xem giáo viên và học sinh đang cùng chơi vui, kết quả cuộc chơi phải đạt là học sinh phải hiểu phải thấm sâu bài học, còn giáo viên sẽ động não thường xuyên để đạt kết quả là thuyết phục được chúng nghe ta, và chúng phải đạt thái độ say sưa khi nghe ta giảng bài. Quan trọng nhất là giáo viên phải gương mẫu và có tấm lòng với chúng thật sự. Đừng xem thường chúng vì chúng hiểu hết, biết hết chỉ là không thèm nói cho ta biết mà thôi. Để làm mau có kết quả giáo viên từng môn học phải được có thời gian chuyện trò với học sinh, cho cơ hội chúng được mạnh dạn đóng góp ý kiến chứ không phải chỉ một mình "độc tấu" như thế chúng nhớ dai hơn.
Khi lưu ý từ hai độ tuổi trên thì việc đúc người đã hoàn tất tương đối cơ bản thì lên PTTH ta sẽ luyện tiếp cho chúng thêm những kỷ năng sống.
Để tạo một sự bảo vệ cho học sinh, tôi xin đề nghị:
- Hình thành lực lượng hướng đạo sinh đúng nghĩa để dạy chúng kỷ năng sống, biết ứng xử, biết chọn lọc, thường xuyên nắm bắt tâm sinh lý, giải thích và can thiệp kịp thời. Tổ chức các buổi ngoại khóa, hướng dẫn trò chơi tập thể lành mạnh, tập nói và làm có cơ sở khoa học.
- Hướng chúng quan tâm vào nghề nào ngoài việc cho chúng thấy quy trình thì nếu có điều kiện cho chúng thử một lần tự làm sản phẩm thì ấn tượng hơn.
- Sự kết hợp giữa gia đình và nhà trường còn quá lỏng lẽo, vì lớp quá đông giáo viên quá bận nên thường không nắm hết hoàn cảnh của từng học sinh, hai bên cũng không tạo điều kiện gặp gỡ trao đổi thường xuyên về các vấn đề liên quan học tập và hình thành tính cách. 
- Ta có nội quy nhưng chưa có luật học đường, luật cho cả người lớn, trẻ em, cho học sinh và cô giáo, luật cho cả Ban Giám hiệu, quản lý, phục vụ, bảo vệ, vệ sinh. Tuổi nhỏ có luật theo nhỏ, tuổi lớn có luật theo lớn, có luật rõ ràng, cụ thể dễ hiểu và tất cả phải làm theo luật. Trong đó thưởng phạt phải phân minh.
- Phân loại thành phần học sinh, phân loại bài giảng, phân loại trường tập họp học sinh giỏi hay học sinh yếu, để có phương pháp xử lý, quản lý linh động.
- Hạn chế việc "đuổi học", chúng ta nên nhận công việc khó khăn hơn là sửa chữa một con người hơn là bỏ mặc chúng trong rừng sâu không lương thực, không la bàn, không thấy ánh sáng mặt trời, bao nguy hiểm rình rập, những mảnh đời ấy có bao nhiêu mảnh đời tìm được cơ hội vươn lên, hay phần lớn bị chết gục. Ta làm được điều đó là ta đã làm nhân đạo, đã tránh cho xã hội một tội đồ, tiết kiệm nhiều công của cho đất nước. Xin hãy giử chúng hướng dẫn chúng đi đúng trong môi trường ánh sáng tốt hơn là bỏ mặc chúng trong bóng tối với mặc cảm "bị đuổi" ám ảnh suốt đời. Nếu chúng đã khá ta giúp lên thành giỏi là điều rất dễ dàng nhưng từ một đứa kém cõi ta hướng đạo cho chúng sống giỏi sống tốt là một thành công không phải ai cũng làm được. Ta hãy có cách hướng thiện là chủ yếu.
- Trong luật cũng xin lưu ý phạt nặng tội làm chấn thương tinh thần, tâm lý do bị hành hạ bằng lời nói, hành vi gây tổn thương. Sẽ không chấp nhận "đó là chuyện riêng của nhà tôi" khi hậu quả tương lai của nó ảnh hưởng tới công đồng, cộng đồng có quyền can thiệp kịp thời mọi lúc mọi nơi để phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đồng thời cũng phải có luật cấm phổ biến các loại trò chơi nằm trong danh sách khuyến cáo gây tật bệnh, cờ bạc, mua bán (Võ lâm truyền kỳ), ảnh hưởng xấu đến trẻ em thậm chí phạt nặng hoặc dẹp tiệm nếu cố tình làm sai luật. Nhắc nhở nhà sản xuất trò chơi phải lưu ý sức khỏe, tật bệnh trẻ em, không nhập khẩu và cho phổ biến chúng (như trò chơi điện tử phải xem lại thật kỷ nội dung và qui định cự ly từ mắt người chơi đến màn hình phải là bao nhiêu để không hại mắt, nội dung thế nào?)
- Phối hợp chặt chẽ giữa hướng đạo sinh, nhà trường, lực lượng bảo vệ, công an khu vực của trường và công an khu vực nơi học sinh ở, lực lượng an ninh thì không có côn đồ nào có thể thâm nhập vào được. Lứa tuổi học sinh là lứa tuổi chưa đủ tinh vi để che đậy nên yêu cầu phải có cặp mắt tinh tường, gần gủi nhưng nghiêm khắc, đừng làm chúng cảm thấy mất tự do, theo dõi nhưng không thấy theo dõi, nói chung phải là lực lượng tinh nhuệ phải được huấn luyện như một chiến sỉ thực thụ có óc quan sát, phán đoán, xử lý thông minh, thuyết phục, quả cảm khi cần thiết ... Tuy nhiên không thể làm tròn nhiệm vụ được khi vừa làm việc này cùng với việc khác trong một lúc (như vừa bảo vệ vừa giữ xe)
Cần trang bị tốt cho việc liên lạc phối hợp kịp thời khi phát hiện để ngăn chận điều đáng tiếc xảy ra trong trường và cả ngoài trường, Nếu được làm theo dõi thống kê lưu ý ghi nhận số liệu trên máy tính để theo dõi thường xuyên. 
Việc phân bổ lực lượng này phải linh hoạt, những trường tập trung học sinh yếu kém thường là trường sản xuất nhiều học sinh tệ nạn nhất hiện nay. Cần giải pháp riêng cho loại trường này vì sản phẩm từ các trường này sẽ lan ra khắp nơi không lường trước được. Nhưng đừng phân biệt giữa kém và giỏi, sẽ đem đến chúng cảm giác tự ti, mặc cảm. Ta sẽ có nhiều giải đáp thú vị nếu chịu khó tìm hiểu phân tích khoa học, khách quan nguyên nhân sản sinh. 
Ta không thể chịu thua nạn bạo lực trong học đường như vậy khi lực lượng chúng ta đông hơn, có quyền hơn, thông minh hơn. Nhưng lực lượng ta thiếu đoàn kết, thiếu trách nhiệm, sợ hải, sợ vạ lây, không can đảm, không ý thức cộng đồng. Ta không muốn một lần nữa lại thêm một việc khó xử như chuyện "ông Học", ta không muốn con cháu ta là kẻ bị đánh vì do thầy tắc trách hoặc bị xui xẻo trong trò chơi bốc thăm khi chúng không hề phạm lỗi, có ông Học cũng chết mà không có những người có phản ứng như ông Học cũng chết.
Bọn côn đồ sẽ không làm được gì, thậm chí quyến rũ được con cháu chúng ta nếu ta đồng lòng tham gia ngăn chận mọi lúc, mọi nơi. Biến chúng ta sẽ là bóng ma của chúng chứ không phải chúng là bóng ma của ta, và chúng phải biết "cút xéo" trước khi chúng ta bắn chúng, hãy cho chúng biết con cháu ta còn có người lớn ở phía sau, chúng ta sẽ không cho phép chúng hoành hành.
Tóm lại con cháu chúng ta, học sinh chúng ta lúc nào cũng cần chúng ta để mắt đến. Chúng ta đừng nghĩ chúng đã lớn và để chúng phát triển quá tự do.
- Trong các ngôi trường, chúng không có sân chơi nên bị cấm chơi các trò chơi của chúng (đá cầu, nhảy dây, bún thung, chọi đáo, tạt lon) ngay cả chạy đùa giởn ướt áo cũng bị cấm thì chúng biết chơi gì đây ngoài "tám chuyện diễn viên, game, những chuyện thật nhỏ nhặt..." và "tám" cả trong giờ học.
- Việc giảng dạy và chương trình, tổ chức các lớp bổ túc văn hóa buổi tối, nơi dành cho những trường hợp đặc biệt cũng đang là vấn đề cần quan tâm (giáo viên thường mệt mõi, chương trình và thời gian học ngắt đoạn)

Chúng ta giải quyết bế tắc bằng việc cho phép mở trường quốc tế, ta không phủ nhận điều tích cực của nó nhưng thật buồn thay giống như ta sinh con nhưng phải nhờ người khác dạy dỗ mới nên người, không biết tình trạng này kéo dài bao lâu? Dân tộc ta có thông minh, nhạy bén, chịu khó, chăm chỉ không? Hay vốn sinh ra là một dân tộc "ngu bẩm sinh". Tại sao ta không suy nghĩ và hành động. Tại sao ta không loại bỏ ngay những kẻ kém năng lực, vô trách nhiệm, tham lam đang cản bước tiến của chúng ta.  
Nhân đây tôi xin nhắn nhủ các ông làm luật rằng : sao các ông cho ra đời đứa con mà cho nó cuộc sống của phận bèo muốn trôi đâu thì trôi, ai muốn lợi dụng thì lợi dụng, có luật mà thực hiện không nghiêm là luật chết, không kịp thời chỉnh sửa là luật ác.
Xin hãy cùng tôi mơ ước:  
- Dắt tay con cháu chúng ta để chỉ chúng thấy các "kỳ quan kiến trúc" do chính chúng ta xây dựng cho chúng chứ không nước khác.
- Trên đường chúng đi học là con đường có hàng cây phượng vĩ, không khí mát rượi trong lành, chứ không phải không khí ô nhiễm từ nước mương, nước kênh đen xì, hôi thúi.
- Thay vì phải bỏ nhà cửa, đất đai ta sẽ "Trị được thuỷ"
- Thay vì phải dời trung tâm thành phố thì ta đuổi được khỏi đất những kẻ lấn chiếm, hoặc những kẻ cấp phép cho lấn chiếm. Sao ta lại phải bỏ nhà chúng ta, bỏ nơi mãnh đất thiêng liêng và điều kiện giao thương thuận lợi mà cha ông chọn làm thành phố để ra đi. Ta là kẻ hèn nhát chăng?
- Chúng ta sẽ được thấy ngôi trường đủ rộng để con cháu ta được tung tăng, được thấy những gương mặt thật hồn nhiên.
- Và thật còn nhiều điều để mơ ước.
Sáng nay, tôi đã thật hạnh phúc khi nhìn thấy một đứa thiếu niên tự nhổ một nhúm cỏ dại ven đường để chúng đừng mọc lan, tôi mong niềm hạnh phúc đó sẽ dâng lên từng ngày, để khi cuối đời tôi kịp nhìn thấy những gì tôi cần phải thấy.
Xin chào và cám ơn các vị đã lắng nghe./.
		


























NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
                                                                                                             Châu An

Giáo dục đạo đức là việc làm rất lớn, có tầm quan trọng đặc biệt trong đào tạo thế hệ trẻ phục vụ đất nước. Trong hơn 30 năm qua, giáo dục đạo đức đã đạt được nhiều thành quả, tuy nhiên so với yêu cầu của xã hội, của ngành giáo dục trong thời hội nhập thì còn nhiều nhược điểm và thiếu sót.
Hội thảo “Nâng cao giáo dục đạo đức” vào lúc một số sự việc đối xử học sinh vừa xảy ra đáng quan tâm.
Chúng tôi ít có điều kiện nghiên cứu sâu vấn đề này, chỉ xin trình bày một số ý kiến thô thiển để tham khảo.
I. MỤC TIÊU GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC 
Giáo dục đạo đức cùng với các môn học khác góp phần đào tạo người lao động Việt Nam hiện đại và truyền thống, có đủ phẩm chất và năng lực phục vụ nền kinh tế tri thức trong thời hội nhập.
II. NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐỨC DỤC 
Căn cứ vào đâu để xác định nội dung đạo đức ở trường phổ thông? Căn cứ vào :
1- Yêu cầu phẩm chất đạo đức đối với người lao động trong xã hội mới hội nhập.
2- Những biểu hiện về đạo đức, mặt tốt và mặt chưa tốt của người Việt Nam trong quá khứ và hiện tại.
3- Những biện pháp giáo dục đạo đức truyền thống, mặt tốt và mặt chưa tốt.
4- Đặc điểm tâm sinh lí của lứa tuổi học sinh.
Cần có nhiều thời gian nghiên cứu xác định chính xác nội dung từng lớp, từng cấp học.
Tôi đồng ý với Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh về sự đánh giá và phê phán nội dung chương trình giáo dục đạo đức hiện hành, còn nhiều thiếu sót về tính hệ thống, tính liên thông, nhiều kiến thức mang tính hàn lâm trừu tượng không phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi học sinh.
Ở đây, xin trình bày một số phẩm chất đạo đức cần quan tâm đặc biệt:
1- Xây dựng tính trung thực, chống bệnh ăn cắp, làm dối, làm ẩu.
Trong nước, những bệnh này đã và đang gây nhiều thiệt hại to lớn; trong thời hội nhập, nó không những gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế mà còn làm giảm uy tín chính trị, ngoại giao của nước ta.
- Nước Nhật vừa tuyên bố nếu Việt Nam không sửa chữa bệnh thiếu trung thức, xuất khẩu hàng thủy sản có chất độc hại thì Nhật sẽ cấm vĩnh viễn nhập hàng thủy sản của Việt Nam. Nếu như thế, hàng triệu người Việt Nam sẽ thất nghiệp, gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế, về uy tín.
- Cà phê Việt Nam có chất lượng cao, đáng lẽ được bán giá cao nhưng khi đóng bao bì đã ăn cắp cà phê thay vào đó là quả chôm chôm nên phải bán giá thấp, thua lỗ, gây thiệt hại không những về kinh tế mà còn về uy tín hàng Việt Nam.
Nhân dân ta và nhân dân thế giới đã nói lên tính nguy hiểm của bệnh ăn cắp “Ăn cắp quen tay. Ăn cắp cái trứng sẽ ăn cắp con bò (Vole un oeuf, volera un boeuf).
Bênh ăn cắp hiện nay đang hoành hành ở nước ta. Trong nhà trường, học sinh và sinh viên ăn cắp kiến thức của bạn, cán bộ ăn cắp tài liệu của người khác để được bằng cấp …
2- Tính dũng cảm, không sợ gian khổ, nhất là khi ra biển lớn.
3- Tinh thần hợp tác. 
Năm 2000, Giám đốc Ngân hàng Thế giới Steer đã góp ý kiến cho lãnh đạo nước ta. Cần giáo dục cho thanh niên: Tinh thần hợp tác – Cách giải quyết vấn đề – Giao tiếp có hiệu quả.
4- Tinh thần tự học, tự rèn luyện, tự nghiên cứu khoa học, tính sáng tạo.
5- Tự kiềm chế, chống tính hung bạo, hiếu chiến.
6- Thương yêu giúp đỡ bạn bè.
7- Thương yêu, chăm sóc vật nuôi cây trồng.
8- Bảo vệ môi trường.
9- Tính phân biệt được đúng – sai nhằm đề kháng tiêu cực ở môi trường xấu.
Đặc biệt giáo dục tính sáng tạo ở mỗi môn học. Mỗi hoạt động giáo dục. Sáng tạo đóng vai trò quyết định trong xây dựng con người và nền kinh tế tri thức ở thế kỷ 21 này.
III. PHƯƠNG HƯỚNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC 
Phương pháp là việc làm đầy tính sáng tạo tuỳ theo đối tượng giáo dục, tuỳ theo môi trường giáo dục. Do đó, chỉ nêu hai vấn đề góp phần vào việc định hướng lựa chọn các phương pháp giáo dục đạo đức.
1- Quá trình hình thành và phát triển hành vi đạo đức
Đạo đức không phải tự nhiên sinh ra mà do quá trình rèn luyện và phát triển theo từng bước.
Bước 1 – Nguồn đạo đức gồm có sự kiện, vật thực, lời nói (văn vần, văn xuôi …), chữ viết (sách, báo, pháp luật …), tranh ảnh, phim, kịch …
Yêu cầu đặc tính của Nguồn đạo đức để chuyển sang bước 2 – Xúc cảm đạo đức: sắc sảo, hấp dẫn, rung động lòng người …
Từ xúc cảm đạo đức đến hành vi đạo đức phải trãi qua một thời gian, ngắn hay dài tuỳ thuộc vào hai điều kiện: sự tham gia ủng hộ của môi trường và sự khao khát hành vi đạo đức của chủ thể. Trong đó, điều kiện thứ hai đóng vai trò quyết định.
Hai minh chứng:
- Ngày 16-8-2007, trước cảnh một người phụ nữ nhảy xuống sông Sài Gòn, sinh viên Đoàn Hữu Đức đang đi trên cầu nghe tiếng kêu cứu đã dũng cảm lao ngay xuống sông cứu nạn nhân. Trường hợp này, xúc cảm đạo đức đến hành vi đạo đức diễn ra nhanh chóng.
- Em Quỳnh Như, 13 tuổi, học sinh, sau nhiều lần xem trên ti vi, báo … cảnh nhiều trẻ em vô tội bị giết trong các cuộc chiến tranh trên thế giới; cảnh người nhiễm HIV bị cô độc; cảnh người nghèo không nơi nương tựa; cảnh nhiều diện tích đất rừng bị tàn phá biến thành sa mạc hoang vu …. Xúc cảm đạo đức, tình cảm đạo đức, lí trí đạo đức được hình thành dẫn đến hành vi đạo đức là sáng tác bài thơ bằng tiếng Anh “Thế giới” kêu gọi mỗi người, mỗi quốc gia hãy làm việc thiện, chống việc ác; đoạt giải nhất trong cuộc thi thơ quốc tế lãnh giải thưởng lớn tại Mỹ - 20.000 USD. Trường hợp này, từ xúc cảm đạo đức đến hành vi đạo đức trãi qua một thời gian dài.
2- Quy luật – Phương châm
2.1- Giáo dục đức dục phải tuân theo qui luật tâm sinh lí lứa tuổi học sinh.
Trước 16 tuổi, chất nu-ê-lin trong hệ thần kinh phát triển chưa đầy đủ nên hoạt động thần kinh của con người chưa hoàn thiện. Do đó, người lớn không được áp đặt, bắt học sinh phải học, làm những việc của người lớn, trừu tượng, khó hiểu, khó làm.
Một cách giáo dục đức tính trẻ thơ tốt: học sinh mầm non ăn cắp đồ chơi bỏ vào cặp định đem về nhà. Cô giáo nhanh nhạy tập hợp học sinh, quàng tay nhau hát bài (do cô giáo sáng tác ngay lúc đó) Đồ chơi là của chúng ta. Chơi rồi để lại không đem về nhà. Cô bảo mỗi em xem trong cặp sách có đồ chơi thì bỏ ra. Một số em có đồ chơi trong cặp nhanh nhẹn lấy ra, bỏ dưới chân mình. Không ai biết người ăn cắp.
Lên các lớp trên, giáo dục tính trung thực, chống bệnh ăn cắp bằng cách nói rõ tác hại của bệnh. Ăn cắp là hành động xấu. Học sinh tuyệt đối không ăn cắp kiến thức của bạn, không được quay cóp, hỏi bài khi làm kiểm tra. Cần liên kết với cha mẹ học sinh để giáo dục tính trung thực cho trẻ. Cần cho học sinh biết trước hình thức xử phạt khi vi phạm nội qui, tuỳ theo trường hợp, có thể trừ điểm hạnh kiểm, có thể tổ chức thi đua rèn luyện giữa các tổ để tập thể hỗ trợ giáo dục đạo đức cho cá nhân.
Đến các lớp cuối cấp (11-12), giáo dục tính trung thực, chống bệnh ăn cắp bằng cách kể những tác hại to lớn, thời sự như những vụ ăn cắp vật liệu xây dựng ở nhiều nơi, ở cầu Cần Thơ làm chết hơn 50 người, bị thương hàng trăm người do ăn cắp tiền, mua giàn dáo phế thải thay vào; còn do vô tổ chức, vô kỷ luật không làm đúng quy trình thiết kế. Có thể cho học sinh làm đề tài nghiên cứu nhỏ: “Điều tra tình hình tệ nạn ăn cắp trong trường, ở địa phương (hoặc phạm vi rộng hơn – theo báo chí). Thử tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp khắc phục”.
2.2- Quy luật – Phẩm chất đạo đức phát triển theo cách “mưa lâu thấm dần”, từ tiệm tiến đến bột phát.
Quy luật này nói lên một điều là để có hành vi đạo đức, học sinh cần được thu thập tích luỹ nhiều nguồn đạo đức, rồi suy nghĩ, trăn trở mới có thể biến thành tình cảm đạo đức rồi đến hành vi đạo đức.
Theo quy luật này, người giáo viên cần hướng dẫn học sinh thu thập được nhiều nguồn đạo đức khác nhau, qua nhiều kênh thông tin khác nhau thì hành vi đạo đức mới có thể hình thành nhanh chóng và bền vững.
Nguyễn Thị Hậu, học sinh lớp 10 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP. Vinh - Nghệ An được cô giáo Văn hướng dẫn tiếp xúc với nhiều tác phẩm văn học giúp cách làm văn. Rồi một hung tin đến với em, bố em đã ra đi, gây một xúc cảm đạo đức quá mạnh chuyển thành hành vi đạo đức bằng bài văn xuất sắc: “Em hãy phát biểu cảm nghĩ về một người thân yêu nhất”. Bài văn đã gây xúc động cho nhiều người. Giám đôc Công ty TNHH-XK-TM Hoàng Văn Chung (Hà Nội) đã hứa bảo trợ cho em Hậu vào Đại học.
2.3- Phương châm – Khen nhiều hơn chê. Thưởng nhiều hơn phạt.
Khi học sinh được khen thưởng thì hăng hái, phấn chấn học tốt hơn. Khi bị phạt, bị khiển trách thì ngược lại. Có lẽ do nhận thức này, một số nước trên thế giới dạy học không cho điểm xấu, không nói nặng nề đến khuyết điểm của học sinh, chỉ làm cho học sinh vui vẻ, tự tin, lạc quan trong học tập. Khi học sinh phạm khuyết điểm, họ chỉ nói nhẹ nhàng để học sinh vui lòng tiếp thu, tự sửa chữa như không nói lười biếng mà nói chưa siêng năng, chưa cố gắng ; không nói thất bại mà nói chưa thành công, sắp thành công … Hình thức xử phạt nặng khi học sinh vi phạm những điều đã qui định trong nội qui, đã được đọc, được phổ biến từ đầu năm học.
IV. [bookmark: _GoBack]HÌNH THỨC – LIÊN KẾT GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC
1- Hình thức: Những hình thức sau đây làm tăng cường tính hiệu quả của giáo dục đạo đức: ngoại khoá, tham quan, cắm trại, nghe báo cáo …
2- Liên kết 
- Với Hội Văn học nghệ thuật – để viết sách “Người tốt, việc tốt”. sách truyện tranh.
- Với Công an, Sở Giao thông công chính trong việc giáo dục an toàn giao thông.
- Với Quân đội – mời báo cáo về gương dũng cảm, sáng tạo trong chiến đấu.
- Với Viện Khoa học Giáo dục để nghiên cứu đề tài về giáo dục đạo đức học sinh./.
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